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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Công cuộc đổi mới của đất nước đã và đang đặt ra cho ngành giáo dục 

và đào tạo nhiệm vụ to lớn và hết sức nặng nề đó là đào tạo nguồn nhân lực 

chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước. Để thực hiện nhiệm vụ này, bên cạnh việc đổi mới mục tiêu, nội 

dung chương trình và sách giáo khoa ở mọi bậc học, chúng ta đã quan tâm 

nhiều đến việc đổi mới phương pháp dạy học. Điều này đã được thể chế hóa 

trong luật giáo dục (năm 2005, điều 5): “Phương pháp giáo dục phải phát huy 

tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học, bồi dưỡng cho 

người học năng lực tự học, kĩ năng thực hành, lòng say mê học tập và ý chí 

vươn lên”. 

Để làm tròn trách nhiệm đó, người giáo viên phải có đủ những kiến 

thức cần thiết, có thời gian và kinh nghiệm sư phạm, phải có lòng tận tâm và 

phương pháp đúng đắn, biết đề ra cho học sinh đúng lúc, đúng chỗ những câu 

gợi ý sâu sắc, phù hợp với trình độ đối tượng và trong chừng mực nào đó sử 

dụng khéo léo, linh hoạt. Từ đó mới hình thành cho học sinh một số tri thức, 

phương pháp giải toán nhằm rèn luyện và phát triển ở họ năng lực tư duy 

khoa học. 

Hiện nay, năng lực huy động kiến thức trong dạy học toán ở các 

trường Trung học phổ thông chưa được quan tâm đúng mức, học sinh còn 

gặp một số khó khăn trong việc phát hiện cách giải quyết vấn đề. Theo 

A.A.Stôliar: “Dạy toán là dạy hoạt động toán học”. Với quan điểm này ta 

hiểu rằng: dạy toán không chỉ đơn thuần là dạy kiến thức mà còn dạy cho 

học sinh cách huy động kiến thức sao cho phù hợp để khi đứng trước một 

vấn đề các em có thể biết cách lựa chọn tri thức phù hợp và đúng đắn. Song 

áp dụng như thế nào còn phụ thuộc vào năng lực huy động kiến thức của 

chính các em. Với yêu cầu đổi mới dạy học toán ở Trường trung học phổ 
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thông hiện nay đòi hỏi học sinh phải hoạt động tích cực để tự chiếm lĩnh tri 

thức cho bản thân. 

Trong nhiều công trình nghiên cứu tâm lí học, giáo dục học đều cho 

rằng, năng lực giải toán của học sinh phụ thuộc phần lớn vào khả năng huy 

động kiến thức. Thật vậy, nếu học sinh có khả năng huy động kiến thức tốt thì 

sẽ giúp các em dễ dàng phân tích bài toán, nắm được bản chất của bài toán, từ 

đó tìm ra phương hướng giải của bài toán. Hơn thế, năng lực huy động kiến 

thức còn giúp các em tìm ra nhiều cách giải hơn. Việc bồi dưỡng năng lực 

huy động kiến thức cho học sinh có vai trò quan trọng trong quá trình giải 

toán. Do đó, trong quá trình dạy học, nếu người giáo viên thường xuyên có ý 

thức trao dồi khả năng huy động kiến thức cho học sinh thì khi hướng dẫn học 

sinh giải bài tập toán sẽ làm cho quá trình học sinh tiếp cận bài toán tự nhiên 

hơn, tránh được những tình trạng chụp mũ, áp đặt lời giải một cách đột ngột, 

tạo cho học sinh cảm giác căng thẳng, mệt mỏi và nhàm chán môn học. 

Trong chương trình toán ở trường Trung học phổ thông có nhiều cơ 

hội để bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh. Đặc biệt là mảng 

kiến  thức  về phương trình và hệ phương trình, vì đây là một trong những chủ 

đề quan trọng, được rất nhiều bạn học sinh và thầy cô giáo yêu thích trong 

chương trình toán ở nhà trường phổ thông. Kiến thức và kĩ năng về chủ đề 

này có mặt xuyên suốt từ cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và còn là 

chìa khóa để giải quyết nhiều vấn đề trong đại số, giải tích và hình học, đặc 

biệt là hình học giải tích. Vì vậy bên cạnh việc giảng dạy các kiến thức lý 

thuyết một cách đầy đủ theo quy định của chương trình, việc dạy cho học sinh 

biết cách huy động kiến thức sao cho phù hợp để khi đứng trước một vấn đề 

các em có thể biết cách lựa chọn tri thức phù hợp và đúng đắn, đang là vấn đề 

cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dạy học 

môn Toán.  

Tuy nhiên thực tiễn cho thấy, trong quá trình học toán, rất nhiều học 

sinh còn bộc lộ những yếu kém, hạn chế: không có quá trình luyện tập giải 

nhiều bài tập, do đó không có khả năng huy động kiến thức khi phải giải một 
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bài toán, dẫn đến cách suy nghĩ vẫn tản mạn, mất nhiều thời gian mới tìm 

được cách giải, hoặc rơi vào tình trạng mông lung giữa một mớ bòng bong 

những kiến thức mà không tìm được phương kế. Mặt khác, một bộ phận giáo 

viên chưa dày công nghiên cứu, chưa chọn lọc được hệ thống bài tập đa dạng, 

đào sâu mọi khía cạnh của kiến thức, do dó chưa huy động kiến thức cho học 

sinh một cách triệt để. 

Chính vì những lí do trên nên tôi đã thực hiện đề tài: “Bồi dưỡng năng 

lực huy động kiến thức cho học sinh thông qua dạy học chủ đề phương 

trình - hệ phương trình trong Đại số 10 cơ bản”. 

2. Tổng quan về đề tài: 

Nghiên cứu về năng lực huy động kiến thức cho học sinh xuất phát từ 

việc nghiên cứu một số công trình về tâm lí học và giáo dục học. Từ quá trình 

hoạt động, học sinh dần dần hình thành tri thức, kĩ năng, kĩ xảo cho bản thân 

cho đến lúc sự phát triển đủ khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp. 

Năng lực là một vấn đề trừu tượng của tâm lí học. Khái niệm này cho 

đến nay vẫn có nhiều cách hiểu và diễn đạt khác nhau. Năng lực huy động 

kiến thức để giải quyết vấn đề tùy mức độ khác nhau được vận dụng trong 

nhiều phương pháp dạy học tích cực, dạy học theo quan điểm phát hiện. Từ 

nhu cầu thực tế đó đã có một số công trình nghiên cứu về năng lực huy động 

kiến thức và cách huy động kiến thức có hiệu quả như Luận văn thạc sĩ: “Bồi 

dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh khá, giỏi bậc trung học cơ 

sở thông qua phát triển các bài toán cơ bản” của Khương Thị Thanh, Đại 

Học Vinh; Luận văn “Rèn luyện năng lực huy động kiến thức cho học sinh 

trong dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề ở trường THPT thể hiện qua 

chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian” của Nguyễn Thị Thu, Đại học 

Vinh. Tuy nhiên, việc xây dựng hệ thống các bài toán về chủ đề phương trình 

và hệ phương trình để giúp học sinh lớp 10, ban cơ bản rèn luyện năng lực 

huy động kiến thức thì chưa được ai nghiên cứu. Do vậy, tôi đã chọn đề tài 

này. 
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3. Mục tiêu nghiên cứu: 

- Làm sáng tỏ một số vấn đề lí luận về bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức 

cho học sinh thông qua dạy học chủ đề phương trình - hệ phương trình trong 

Đại số 10 cơ bản. 

- Đề xuất một số biện pháp bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức đã có của 

học sinh thông qua dạy học giải toán chủ đề:“Phương trình - hệ phương 

trình trong Đại số 10 cơ bản”. 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  

- Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp bôi dưỡng năng lực huy động kiến 

thức. 

- Phạm vi nghiên cứu: Phương trình – hệ phương trình theo chương trình đại 

số 10 cơ bản. 

5. Nội dung nghiên cứu: gồm 3 chương 

Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn 

1.1 Năng lực huy động kiến thức cho học sinh trong dạy học Toán 

1.1.1 Quan niệm về năng lực huy động kiến thức 

1.1.2 Một số dạng biểu hiện của năng lực huy động kiến thức 

1.1.3 Vai trò của năng lực huy động kiến thức trong dạy học Toán 

1.2 Nội dung và đặc điểm chủ đề phương trình - hệ phương trình 

1.3 Thực trạng về bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh trong 

dạy học ở một số trường trung học phổ thông 

Chương 2: Các biện pháp chủ yếu bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cho 

học sinh lớp 10, ban cơ bản trong dạy học chủ đề phương trình - hệ phương 

trình 

2.1 Các định hướng đề xuất biện pháp 

2.2 Các biện pháp bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh thông 

qua dạy học chủ đề phương trình-hệ phương trình trong Đại số 10 cơ bản 

2.2.1 Biện pháp 1: Thường xuyên củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng giải 

các bài toán về phương trình, hệ phương trình cho học sinh  
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2.2.2 Biện pháp 2: Rèn luyện cho học sinh khả năng đặt câu hỏi và tìm cách 

trả lời nhằm huy động kiến thức một cách triệt để khi giải phương trình, hệ 

phương trình 

2.2.3 Biện pháp 3: Tăng cường các hoạt động phân tích và sửa chữa sai lầm 

của học sinh, góp phần rèn luyện khả năng sàng lọc liên tưởng và huy động 

kiến thức khi giải phương trình, hệ phương trình 

2.2.4 Biện pháp 4: Rèn luyện cho học sinh năng lực huy động kiến thức thông 

qua dạy học chuỗi bài tập về phương trình, hệ phương trình 

2.2.5 Biện pháp 5: Rèn luyện kĩ năng biến đổi bài toán theo nhiều hình thức 

khác nhau để huy động kiến thức thích hợp giải phương trình, hệ phương 

trình 

Chương 3: Thực nghiệm sư phạm 

3.1 Mục đích thực nghiệm 

3.2 Tổ chức và nội dung thực nghiệm 

3.3 Tiến trình thực nghiệm 

3.4 Kết luận về thực nghiệm sư phạm 

6. Phương pháp nghiên cứu: 

6.1 Nghiên cứu lý luận: 

- Nghiên cứu tài liệu giáo dục học, lý luận dạy học môn Toán. 

- Nghiên cứu sách, báo, tạp chí về khoa học toán học, tâm lý học, các công 

trình... liên quan đến đề tài. 

6.2 Quan sát: Dự giờ, quan sát việc dạy của giáo viên, việc học của học sinh, 

thăm dò các ý kiến của giáo viên về các vấn đề nghiên cứu liên quan. 

6.3 Thực nghiệm sư phạm: Tổ chức thực nghiệm kiểm chứng thông qua các 

lớp học thực nghiệm và các lớp học đối chứng trên cùng một lớp đối tượng. 

6.4 Xử lý số liệu thực tiễn và thực nghiệm bằng phương pháp thống kê toán 

học. 

7. Kế hoạch nghiên cứu: 

- Từ tháng 10/2013 đến 30/11/2013 nhận đề tài, hoàn thành đề cương;  
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- Từ 30/11/2013 đến 15 tháng 4 năm 2014 hoàn thành khóa luận. 
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Chương 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

1.1 Năng lực huy động kiến thức cho học sinh trong dạy học Toán 

1.1.1 Quan niệm về năng lực, năng lực huy động kiến thức 

Khái niệm năng lực có nguồn gốc tiếng La tinh “competentia”. Ngày 

nay khái niệm năng lực được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Năng lực 

được hiểu như sự thành thạo, khả năng thực hiện của cá nhân đối với một 

công việc. Năng lực cũng được hiểu là khả năng, công suất của một doanh 

nghiệp, thẩm quyền pháp lý của một cơ quan. 

Khái niệm năng lực được dùng trong toán học là đối tượng của tâm lý, 

giáo dục học. Vì một số công trình nghiên cứu về tâm lý học và giáo dục học 

chỉ ra rằng qua quá trình hoạt động học sinh dần hình thành tri thức, kĩ năng, 

kĩ xảo cho bản thân. Từ những nền tảng đó, họ bắt đầu phát triển những khả 

năng của mình ở mức độ từ thấp đến cao. Cho đến một lúc nào đó sự phát 

triển bên trong đủ khả năng giải quyết những vấn đề xuất hiện trong học tập 

và trong cuộc sống thì lúc đó học sinh sẽ có những năng lực nhất định.  

 Vậy thế nào là năng lực? Khái niệm này cho đến nay vẫn có nhiều 

cách hiểu và cách diễn đạt khác nhau, dưới đây là một số cách hiểu về năng 

lực. Garard và Roegies đã định nghĩa: “Năng lực là một tích hợp những kĩ 

năng cho phép nhận biết một tình huống và đáp ứng với tình huống đó tương 

đối thích hợp và một cách tự nhiên”. Theo John Erpenbeck thì: “Năng lực 

được tri thức làm cơ sở, được sử dụng như khả năng, được quy định bởi giá 

trị, được tăng cường qua kinh nghiệm và được thực hiện hóa qua chủ định”. 

Còn theo từ điển Tiếng Việt thì: “Năng lực là phẩm chất tâm lý tạo ra cho 

con người hoàn thành một loại hoạt động nào đó với chất lượng cao”. Năng 

lực là một khái niệm tích hợp ở chỗ nó bao hàm cả những nội dung, những 

hoạt động cần thực hiện và những tình huống trong đó diễn ra các hoạt động. 

Theo từ điển tâm lí học (Vũ Dũng, 2000) thì: “Năng lực là tập hợp các tính 
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chất hay phẩm chất của tâm lí cá nhân, đóng vai trò là điều kiện bên trong, 

tạo thuận lợi cho việc thực hiện tốt một dạng hoạt động nhất định”. Tác giả 

Trần Đình Châu quan niệm: “Năng lực là những đặc điểm cá nhân của con 

người đáp ứng yêu cầu của một loại hoạt động nhất định và là điều kiện cần 

thiết để hoàn thành xuất sắc một số loại hoạt động đó”.  

Như vậy, năng lực là một thuộc tính tâm lí phức hợp, là điểm hội tụ 

của nhiều yếu tố như tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm, sự sẵn sàng 

hành động và trách nhiệm. 

Tuy có nhiều cách hiểu và diễn đạt khác nhau, song về cơ bản năng 

lực biểu hiện bởi các đặc trưng sau: 

- Cấu trúc của năng lực là tổ hợp nhiều kĩ năng thực hiện những hoạt 

động thành phần có quan hệ chặt chẽ với nhau. Đồng thời năng lực còn liên 

quan đến khả năng phán đoán, nhận thức, hứng thú và tình cảm. 

- Năng lực tồn tại và phát triển thông qua hoạt động. Nói đến năng lực 

tức là gắn với khả năng hoàn thành một hoạt động nào đó của cá nhân. 

- Năng lực chỉ nảy sinh trong hoạt động giải quyết những yêu cầu mới 

mẽ và do đó nó gắn liền với tính sáng tạo tư duy có khác nhau về mức độ. 

- Năng lực có thể rèn luyện và phát triển được. 

- Với các cá nhân khác nhau có các năng lực khác nhau. Ở mỗi người 

có những loại năng lực khác nhau và hai người khác nhau thì có những năng 

lực khác nhau và tố chất ở họ khác nhau. 

G.Polia nói: “Tất cả những tư liệu, yếu tố phụ, các định lý... sử dụng 

trong quá trình giải bài toán được lấy từ đâu? Người giải đã tích lũy được 

kiến thức đó trong trí nhớ, giờ đây rút ra và vận dụng một cách thích hợp để 

giải bài toán. Chúng ta gọi việc nhớ lại có chọn lọc các tri thức như vậy là sự 

huy động, việc làm cho chúng thích ứng với bài toán đang giải là sự tổ 

chức”. 

Trong quá trình giải một bài toán cụ thể nào đó, lẽ đương nhiên không 

cần huy động đến mọi kiến thức mà người giải thu thập được. Do vậy cần 
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huy động đến những tri thức nào, cần xem xét đến những mối liên hệ nào, 

điều đó còn phụ thuộc vào khả năng chọn lọc của người giải. 

Như vậy, ta có thể hiểu “huy động” là việc nhớ lại có chọn lọc các 

kiến thức đã có thích ứng với một vấn đề đặt ra mà mình cần giải quyết 

trong vốn tri thức của bản thân. 

Năng lực huy động kiến thức là gì? Chúng ta có thể hiểu như sau: 

Năng lực huy động kiến thức là một tổ hợp những đặc điểm tâm lý của con 

người, đáp ứng việc nhớ lại có chọn lọc những kiến thức mà mình đã có 

thích ứng với một vấn đề đặt ra trong vốn tri thức của bản thân.  

Toán học là một môn khoa học suy diễn nên có tính logic, hệ thống và 

kế thừa rất cao. Mọi kiến thức toán học đều xây dựng chặt chẽ và có cơ sở 

rất rõ ràng. Tri thức trước chuẩn bị cho tri thức sau, tri thức sau dựa vào tri 

thức trước, chúng liên kết lại với nhau như những mắt xích một cách chặt 

chẽ. Một kiến thức toán học mới hay một bài tập toán được đưa ra thì nó 

luôn nằm trong hệ thống toán học đó, nó không thể tách rời, không tự sinh ra 

một cách độc lập mà có những cơ sở nhất định nằm trong hệ thống kiến thức 

đã có trước đó. Để giải quyết được vấn đề chúng ta nhất thiết phải dựa vào 

những kiến thức cũ. Song để coi kiến thức nào là phù hợp với vấn đề đặt ra, 

kiến thức cũ sẽ sử dụng thế nào, đó chính là năng lực huy động kiến thức. 

Năng lực huy dộng kiến thức mỗi người một khác. Đứng trước một bài toán 

cụ thể, có người liên tưởng được nhiều định lí, mệnh đề, bài toán phụ mà 

những cái này có hi vọng giúp cho việc giải toán. Có người chỉ liên tưởng 

được đến một số ít định lí, mệnh đề, bài toán phụ, …mà thôi. Sức liên tưởng 

và huy động phụ thuộc vào khả năng tích lũy kiến thức và phụ thuộc vào sự 

nhạy bén trong khâu phát hiện vấn đề. Vì vậy đều đầu tiên người giáo viên 

cần chú ý khi hướng dẫn học sinh là khêu gợi trí tò mò, lòng ham muốn giải 

Toán của các em. Có thể bắt đầu từ những câu hỏi của G.Polya như: “Ta đã 

gặp bài toán này lần nào chưa? Hay là ta đã gặp nó dưới một dạng hơi 

khác”. Còn người giải toán phải biết sắp xếp, lưu trữ kiến thức trong đầu sao 

cho hợp lý để khi cần huy động được chính xác, đầy đủ và phải biết giữ 
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trong trí nhớ cái bản chất của những kiến thức toán học dưới dạng định lý đã 

chứng minh. 

Như vậy có thể khẳng định: Không huy động kiến thức thì không thể 

giải được bài tập toán và cao hơn nữa là không thể kiến tạo tri thức cho bản 

thân.  

Ta có thể minh họa thông qua ví dụ sau:  

 Ví dụ 1.1: Giải phương trình: 22 5 5 1x x x      

- Đây là phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối, bằng cách 

huy động kiến thức đã học, hãy cho biết có thể giải bài toán này bằng những 

phương pháp nào? 

Phương pháp giải là khử dấu giá trị tuyệt đối để đưa về một phương 

trình bậc nhất hoặc một phương trình bậc hai. 

- Hãy huy động kiến thức đã học và cho biết có những cách nào để 

khử dấu giá trị tuyệt đối? 

Có hai cách khử dấu giá trị tuyệt đối. Đó là dùng định nghĩa của giá trị 

tuyệt đối hoặc bình phương hai vế. 

Để chọn lọc những kiến thức thích hợp, trước hết ta hãy loại việc bình 

phương hai vế, vì nếu bình phương hai vế, ta dẫn đến phương trình bậc bốn: 
4 3 210 23 10 24 0x x x x     , cách giải này rất phức tạp. 

Trong khi đó nếu dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối, ta qui về việc 

giải phương trình bậc hai quen thuộc và được nghiệm duy nhất là 1x  . 

(Chú ý: Biểu thức dưới căn bậc hai của 24 2 10x x   luôn luôn dương với 

mọi x , vì 1 392 24 2 10 (2 )
2 4

x x x     ) 

 Ví dụ 1.2: Giả sử ;1 2x x  là hai nghiệm của phương trình: 

2 2( 4) 3 3 0x m x m m       

Tìm các giá trị của m để 2 2 61 2x x  ? 
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- Bằng cách huy động kiến thức, hãy cho biết phương trình bậc hai có 

nghiệm thì cần phải thỏa mãn điều kiện gì? 

220 3 4 4 0 2
3

m m m            (2) 

- Tiếp tục huy động kiến thức đã học, hãy cho biết có thể áp dụng định lí gì 

để biểu diễn mối liên hệ giữa các nghiệm của phương trình ? 

Ta có thể sử dụng định lí Vi – ét để biểu diễn các nghiệm của phương trình, 

cụ thể như sau: 

Theo định lí Vi – ét, ta có: 

 
41 2

2. 3 31 2

x x m

x x m m







  

  
 

- Hãy biểu diễn 2 2
1 2x x  theo ; .1 2 1 2x x x x ? 

Ta có:  

2 2 2 2 2 26 ( ) 2 . (4 ) 2( 3 3) 2 101 2 1 2 1 2x x x x x x m m m m m               

hay 2 2 4 0m m    

Vậy 1 5m     

Kết hợp với điều kiện (1), giá trị m cần tìm là 1 5m    . 

1.1.2 Một số dạng biểu hiện của năng lực huy động kiến thức 

1.1.2.1 Năng lực chuyển đổi bài toán về bài toán tương đương nhằm tạo điều 

kiện cho việc huy động kiến thức 

Trong khi tiến hành giải bài toán, học sinh có thể gặp khó khăn khi tìm 

cách giải quyết hoặc là muốn có nhiều cách giải quyết khác nhau. Khi đó, 

một trong những phương án có thể đáp ứng được nhu cầu đó là năng lực 

biến đổi, đưa về những bài toán đơn giản hơn và cuối cùng dẫn đến một bài 

toán đã biết cách giải. 

Tuy nhiên, nếu hiểu từ biến đổi theo nghĩa thông thường, thuần túy thì 

không phải sự biến đổi nào cũng dẫn đến bài toán đơn giản hơn và đã có cách 
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giải. Rất nhiều trường hợp cách làm đó không đem lại kết quả gì, do việc tính 

toán dẫn đến vô cùng phức tạp, bài toán dẫn đến không rơi vào trường hợp 

đặc biệt quen biết rõ ràng nào cả. Bằng cách biến đổi theo nghĩa rộng, phát 

biểu lại bài toán mà với cách phát biểu này, bài toán mới hoàn toàn tương 

đương với bài toán ban đầu nhưng dưới dạng dễ hiểu, cho ta cách giải bài 

toán tự nhiên và đơn giản.  

Việc chuyển đổi cách phát biểu bài toán đưa về bài toán tương đương 

bao hàm sự biến đổi đại số hoặc lượng giác, phép thế, ẩn số phụ, bằng cách 

chuyển đổi từ ngôn ngữ toán học này sang ngôn ngữ toán học khác (đại số, 

hình học, giải tích,..). Việc làm này có tác dụng thúc đẩy quá trình huy động 

và tổ chức kiến thức của học sinh một cách liên tục, tích cực, giúp học sinh 

rèn luyện các thao tác tư duy. 

 Ví dụ 1.3: Giải phương trình: 2 12 1 36x x x          (1) 

Đối với bài toán này, học sinh có thể huy động kiến thức để chuyển 

đổi bài toán về bài toán tương đương và cuối cùng dẫn đến một bài toán đã 

biết cách giải như: đặt ẩn phụ, biến đổi tương đương. 

- Hướng 1: Chuyển bài toán đã cho về bài toán tương đương bằng cách đặt 

ẩn phụ: 

Điều kiện: 1x   , đặt 1; 0u x u    

(1) trở thành: 3 2( 2)( 2 3 18) 0u u u u     . 

Huy động kiến thức về cách giải phương trình tích tìm được 2u   

 Với 2u  . Khi đó: 1 2 3x x     (Nhận) 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất 3x  . 

- Hướng 2: Dùng biến đổi tương đương 

Huy động kiến thức đã học để đưa về hẳng đẳng thức quen thuộc, cụ thể như 

sau: 

1 6 12 2(1) ( 1) (6 1)
1 1 6

x xx x
x x




   
     

   
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Tới đây, huy động cách giải về phương trình chứa dấu căn để giải, cụ thể 

như sau: 

5
*  1 6 1 1 5 21 (5 )

55
382 11 24 0 3

x
x x x x

x x
xx

xx
x x x






  

 
  


        

  



   

   

 

7
*  1 1 6 1 7 2 13 48 0    (VN)

x
x x x x x

x x





 
          

  
 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất 3x  . 

Ví dụ 1.4: Tìm m để phương trình: 4 2 22 ( 2) 1 0x m x m      (1) có nghiệm.   

 Để giải bài toán này, đòi hỏi học sinh phải huy động kiến thức về cách giải 

phương trình trùng phương để chuyển về dạng phương trình bậc hai quen thuộc, 

bằng cách đặt 2t x . Ở đây cần lưu ý cho học sinh tầm quan trọng khi xác định 

điều kiện của ẩn phụ 0t  . Khi đó phương trình có dạng:  

2 22 ( 2) 1 0t m t m      

 Vậy  ta đã chuyển đổi bài toán đã cho về bài toán tương đương là xác định 

định m để phương trình: 2 22 ( 2) 1 0t m t m      (2) có nghiệm không âm. 

 Tới đây, yêu cầu học sinh bằng cách huy động kiến thức đã học, hãy cho 

biết phương trình bậc hai có nghiệm không âm khi và chỉ khi thỏa mãn điều kiện 

nào? 

(2) có nghiệm không âm 
0
0
0

S
P




 



 



 

 Tới đây huy động cách giải về phương trình bậc hai để tính  , định lí Viét 

để tính S, P, cụ thể như sau: 
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0
0
0

S
P







 
 



2 2( 2) 8( 1) 0 27 4 12 0
( 2) 0 2

2
12 1 0 12

m m m m
m m

m
m

m

 
 
 
 
 
 

 
 


       
     


   

 

2(1 22) 1
7

m
             

Vậy với  2(1 22) 1
7

m     thì phương trình đã cho có nghiệm. 

Ở đây ta quan tâm nhiều đến việc chuyển đổi cách phát biểu bài toán 

ban đầu sang bài toán mới tương đương với nó, bằng cách đặt ẩn phụ, đây 

cũng là cách thường gặp khi giải phương trình. 

 Như vậy, nếu không huy động được mối quan hệ giữa miền biến thiên 

của ẩn phụ với miền xác định x của bài toán, lãng quên điều kiện của ẩn phụ 

thì học sinh sẽ lúng túng khi chuyển đổi bài toán hoặc giữ nguyên yêu cầu bài 

toán từ ẩn ban đầu áp đặt sang bài toán đối với ẩn phụ tức là chuyển đổi sai 

bài toán. 

  Vì vậy, việc chuyển đổi cách phát biểu về bài toán tương đương bằng 

cách đặt ẩn phụ, cần rèn cho học sinh thói quen đặt điều kiện cho ẩn phụ một 

cách có lập luận, có căn cứ chặt chẽ, tránh đưa ra những nhận định về điều 

kiện của ẩn phụ một cách cảm tính thiếu cơ sở chặt chẽ. 

Việc chuyển đổi bài toán giúp ta giải quyết nhiều bài toán dễ dàng hơn, 

đơn giản đơn. Nhưng cần giúp học sinh ý thức được sự chuyển đổi đó phải 

đúng và đầy đủ, vì nhiều học sinh mắc phải sai lầm do không có khả năng huy 

động những kiến thức về lý thuyết mệnh đề hoặc huy động không đúng cách. 

1.1.2.2 Năng lực khái quát hóa     

Theo tác giả Nguyễn Bá Kim: “Khái quát hóa là chuyển từ một tập hợp 

đối tượng sang một tập hợp lớn hơn chứa tập hợp ban đầu bằng cách nêu bật 

một số đặc điểm chung của các phần tử trong tập hợp xuất phát ”. 
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Theo G.Polia: “Khái quát hóa là chuyển từ việc nghiên cứu một tập hợp 

đối tượng đã cho đến việc nghiên cứu một tập hợp lớn hơn, bao gồm cả tập 

hợp ban đầu”. 

      Trong các năng lực trí tuệ thì năng lực khái quát hóa tài liệu toán học là 

thành phần cơ bản nhất của năng lực toán học, điều này đã được các nhà sư 

phạm, nhà Toán học như: V. A. Krutecxki, A. I .Marcusêvich, Pellery, tổ 

chức quốc tế UNESCO,... khẳng định trong sơ đồ cấu trúc năng lực toán học 

của mình. Theo tác giả Nguyễn Bá Kim trong Nghiên cứu giáo dục số 5/1982 

thì những dạng khái quát thường gặp trong môn toán được biểu diễn bằng sơ 

đồ sau: 

                     

  
    Trong môn toán trung học phổ thông có nhiều tình huống liên quan đến 

hoạt động khái quát hóa.  

 Ví dụ 1.5: Giải  phương trình: 2 22 3 2( 2 ) 9x x x x         (1) 

Điều kiện: 
12 2 3 0

3
x

x x
x





 
   


 

Khái quát hóa từ cái tổng 
quát đến cái tổng quát hơn. 

Khái quát hóa từ cái riêng 
lẻ đến cái tổng quát. 

 
 

Khái quát hóa tới cái 
tổng quát đã biết. 

Khái quát hóa tới cái tổng 
quát chưa biết. 

   Khái quát hóa 
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- Mới nhìn học sinh không khỏi ái ngại trước hình thức của bài toán, phương 

trình nếu bình phương hai vế sẽ xuất hiện phương trình bậc 4, không phải 

dạng phương trình quen thuộc (không có cách giải tổng quát). 

- Hướng dẫn học sinh từng bước cách giải bài toán bằng hệ thống câu hỏi 

nhằm huy động kiến thức của học sinh. 

+ Hãy nhận xét mối quan hệ giữa biểu thức trong căn và biểu thức chứa ẩn 

ngoài căn? 

+ Có thể đưa (1) về dạng phương trình bậc hai bằng cách nào?( đặt ẩn phụ t ) 

+ Khi đó, t có điều kiện gì? 

 Lời giải 

Đặt 2 2 3t x x   , Điều kiện: 0t   

 Khi đó (1) trở thành: 22 3 0  (*)t t  
1
3
2

t

t








 
 

 Kết hợp với điều kiện ta được 1t  . 

Với 1t   

2 2 2(1) 2 3 1 2 3 1 2 4 0x x x x x x             

1 5
1 5

x
x




 


 
    (thỏa mãn điều kiện) 

Vậy phương trình có hai nghiệm: ;1 5 1 5x x    . 

 Từ bài toán trên, hãy khái quát hóa các bước giải phương trình bằng 

cách đặt ẩn phụ? 

(Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ, gồm các bước: 

+ Tìm tập xác định. 

+ Đặt ẩn phụ (kèm điều kiện), đưa phương trình ban đầu về phương trình với 

ẩn số phụ. 

+ Giải phương trình với ẩn số phụ và đối chiếu với điều kiện. 

+ Quay trở lại với phép đặt, giải phương trình ẩn x, lấy nghiệm trong tập xác 

định). 
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Với bài toán này, giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng cách khái quát  

hóa từ ví dụ cụ thể, từ đó rút ra phương pháp chung để giải phương trình chứa 

ẩn dưới dấu căn bằng phương pháp đặt ẩn phụ. 

 Ví dụ 1.6: Giải phương trình: ( 1)( 3)( 5)( 7) 9x x x x      

Ở bài toán này, chắc chắn ý định của học sinh là khai triển vế trái, biến 

đổi đưa phương trình về dạng: 4 3 2 0  ( 0)ax bx cx dx e a      , rồi thực 

hiện giải. Như vậy học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn, vì học sinh mới chỉ học 

cách giải phương trình trùng phương. 

- Hãy nhận xét các hệ số có mặt trong các thừa số ở vế trái? (1 7 3 5 8)     

- Hãy đưa ra cách biến đổi thích hợp để các biểu thức gần nhau hơn? 

Ở vế trái, ghép các thừa số thứ nhất với thừa số thứ tư, thừa số thứ hai với 

thừa số thứ ba, ta được: 2 2( 8 7)( 8 15) 9x x x x      

- Quan sát các thừa số ở vế trái và đưa ra cách làm? 

Đặt 2 8t x x  , Điều kiện: 16t   , phương trình trở thành: 

162( 7)( 15) 9 22 96 0
6

t
t t t t

t




 
       

 
 

- Hãy tiếp tục tìm x? 

Với 6t   , ta được: 4 102 8 6 0
4 10

xx x
x




  
   

  
 

Với 16t   , ta được: 2 8 16 0 4x x x       

Vậy phương trình có nghiệm: 4 10; 4 10; 4x x x         

Bằng việc khái quát hóa các số cụ thể, yêu cầu học sinh đề xuất bài 

toán tổng quát và xây dựng cách giải dạng toán này? 

Bài toán tổng quát: ( )( )( )( )x a x b x c x d e      

Với giả thiết: a d b c      

Cách giải:  
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(1) [( )( )][( )( )]

2 2[ ( ) ][ ( ) ]
2 2( )( )

x a x d x b x c e

x a d x ad x b c x bc e

x x ad x x bc e 

     

       

     

 

Đặt 2t x x   (vì 
2 22 2( )

2 4 4
x x x          nên điều kiện là: 

2
4

t    

Khi đó: (1) ( )( )t ad t bc e    (Đây là phương trình bậc hai quen thuộc đã 

biết cách giải). 

 Lớp các bài toán có thể tổng quát từ bài toán cụ thể, từ đó xây dựng 

cách giải tương ứng cho dạng toán đó là đa dạng và phong phú. Giáo viên cần 

khích lệ học sinh tìm tòi, khám phá, giúp họ lĩnh kiến thức mọt cách chủ 

động, sáng tạo.  

1.1.2.3 Năng lực tương tự hóa 

Tương tự là một kiểu giống nhau nào đó. Tùy từng trường hợp cụ thể 

mà ta có thể thấy vấn đề ta đang xét giống với một vấn đề khác về một khía 

cạnh nào đó. Vì thế sự tương tự có ý nghĩa tương đối. Khi giải một bài toán, 

nếu nhớ lại được cách giải một bài toán tương tự thì có thể nhanh chóng tìm 

được cách giải bài toán đang xét. 

Trong nghiên cứu khoa học, sự tương tự nhiều khi còn là một công cụ 

phát triển của khoa học và như vậy sự tương tự cũng là một công cụ phát triển 

tư duy. 

Trong chương trình môn Toán ở trường phổ thông có rất nhiều sự tương 

tự trong các tình huống. Vì vậy, giáo viên cần phải khai thác được các yếu tố 

này để tạo tình huống dạy học phù hợp, giúp người học dần thích nghi và giải 

quyết tốt các tình huống từ nền tảng kiến thức đã có. Đồng thời, giáo viên tạo 

ra các tình huống chứa đựng các chướng ngại mà học sinh dễ mắc phải giữa 

các tri thức mới và tri thức đã có, giúp người học khắc sâu kiến thức cần 

chiếm lĩnh. Hơn thế, trong giảng dạy giáo viên cần làm cho học sinh nhớ 

được cách giải những bài toán dạng mẫu cũng giúp họ có thể giải được những 

bài tương tự nhưng khó hơn và do đó giúp họ phát triển tư duy. 
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Tương tự là nguồn gốc của nhiều phát minh. Bên cạnh đó cũng giống như 

khái quát hóa, tương tự thuộc về những suy luận có lý, do đó cần lưu ý với học 

sinh  những kết luận rút ra từ tương tự có thể dẫn đến những kết luận sai. 

 Ví dụ 1.7: Sau khi đã đặt ra bài toán về giải phương trình chứa ẩn dưới 

dấu căn thức và học sinh đã nêu được các bước cụ thể để giải phương trình 

bằng phương pháp đặt ẩn phụ, giáo viên có thể ra các dạng bài tập tương tự để 

học sinh áp dụng. 

Chẳng hạn: Giải phương trình sau bằng phương pháp đặt ẩn phụ:  

2 22 3 1 3(2 3 ) 1x x x x      (1) 

Bằng cách áp dụng các bước đã nêu trên, ta có:  

Lời giải: 

Tập xác định: 
1

2 22 3 1 0
1

x
x x

x







   


 

2 2 2(1) 2 3 1 3( 2 3 1) 4x x x x        

Đặt 22 3 1;t x x   điều kiện 0t  . 

Khi đó (1) trở thành: 
1

2 23 4 3 4 0 4
3

t
t t t t

t






 
      


 

Kết hợp với điều kiện, ta được: 4
3

t   

Với 4
3

t  , ta có: 

27 3 137
36218 27 7 0

27 3 137
36

x
x x

x









   



    (thỏa điều kiện) 

Vậy phương trình có hai nghiệm: 27 3 137
36

x  ; 27 3 137
36

x  . 

 Ví dụ 1.8: Giải và biện luận theo m:  

2a. 6 4 3
2b. ( 2) 2( 1) 0

mx x

m x m x m

  

    
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 Nếu học sinh có thể huy động kiến thức về giải phương trình dạng: 

0ax b   và  2 0ax bx c    rồi tiến hành giải hoàn toàn tương tự, tính toán 

đúng chắc chắn cho kết quả đúng, không cần phải suy luận, tư duy nhiều. 

1.1.2.4 Năng lực qui lạ về quen 

Rõ ràng, năng lực qui lạ về quen rất quan trọng trong việc giải toán của 

học sinh, vì rằng nếu thiếu kỹ năng này thì học sinh thường không biết làm gì 

để giải quyết bài toán đặt ra. Thực tiễn cho thấy năng lực giải toán của học 

sinh phụ thuộc rất lớn vào kỹ năng quy lạ về quen này. Để rèn luyện kỹ năng 

này cho học sinh, giáo viên nên lựa chọn các bài toán được xây dựng từ các 

bài toán gốc hoặc bài toán cơ bản nhằm tạo hoạt động để học sinh liên tưởng 

và huy động kiến thức để giải quyết vấn đề đặt ra. 

 Ví dụ 1.9: Sau khi học bài phương trình bậc hai một ẩn, giáo viên yêu 

cầu học sinh nêu cách giải phương trình trùng phương: 4 2 0ax bx c   ? 

  Đối với phương trình này, những học sinh có năng lực bình thường 

cũng phát biểu được đặt ẩn phụ là 2t x  để quy về phương trình bậc hai đối 

với ẩn t . 

 Ví dụ 1.10: Giải hệ phương trình: 
1 0

( 2)( 2 1) 0
x y

x y x y




  
    

 

 Lần lượt từng bước hướng dẫn học sinh chuyển đổi bài toán cần giải về 

dạng quen thuộc đã biết cách giải, cụ thể như sau: 

- Bằng cách huy động kiến thức đã học, hãy cho biết phương trình thứ hai là 

dạng phương trình gì đã học và cách giải như thế nào? 

Phương trình thứ hai là dạng phương trình tích, cách giải như sau: 

2 0( 2)( 2 1) 0 2 1 0
x yx y x y x y





  
     

  
 

- Do đó, hệ đã cho tương đương với những hệ nào? 

Hệ đã cho tương đương với hai hệ: 

1 0
(I) 

2 0
x y
x y





  
  

 hoặc 
1 0

2 1 0
x y

x y




  
  

(II) 
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- Tới đây đã trở về dạng hệ phương trình bậc nhất hai ẩn quen thuộc, bằng 

cách huy động kiến thức đã học, chúng ta có thể giải bằng phương pháp cộng 

hoặc phương pháp thế. 

Giải (I). Cộng vế với vế hai phương trình, ta được: 2 3 0x   

Suy ra: 

3
2
1
2

x

y










 

Giải (II). 

(II) 
1 3

1 2 1 0 2
x y x

y y y
  
 
  

  
 

    
 

Vậy hệ có nghiệm: 3 1( ; );(3;2)
2 2

. 

1.1.3 Vai trò và sự cần thiết phải rèn luyện năng lực huy động kiến thức 

trong dạy học Toán 

Kiến thức mà chúng ta đã học được có thể rất nhiều, chúng ở trong trí 

nhớ của ta và kinh nghiệm đúc kết được có thể cũng lắm. Nhưng khi phải 

tìm hiểu, học hỏi một điều mới mẻ hoặc phải giải một bài tập, thì cần phải 

biết cách huy động những kiến thức và kinh nghiệm một cách thích hợp. 

Muốn vậy, ta phải biết hồi tưởng lại những kiến thức liên quan hay cách giải 

những bài tập tương tự. Nếu chúng ta đã có một quá trình học tập với phong 

cách thường xuyên rút kinh nghiệm thì quá trình huy động kiến thức càng 

mau lẹ và những kiến thức được huy động là những kiến thức thực sự cần 

thiết.  

Năng lực huy động kiến thức không phải là điều bất biến, một bài toán 

nếu đặt vào thời điểm này có thể không giải được, hoặc giải được, chứng 

minh được một cách rất máy móc, dài dòng, nhưng đặt trong thời điểm khác 

(có thể không xa lắm), nếu có năng lực huy động kiến thức tốt, học sinh có 

thể giải quyết vấn đề một cách rất độc đáo, hay.  

Theo Pôlya, để huy động kiến thức thì phải biết cách: 
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- Khoanh vùng kiến thức tương ứng với điều mới mẻ hay bài tập đang 

quan tâm. 

- Nhận biết được điều mới mẻ ấy liên quan đến những khái niệm, tính 

chất hay định lí nào, bài toán ấy thuộc dạng nào hoặc có liên quan đến một 

dạng bài tập nào đã biết. 

- Hồi tưởng lại những khái niệm, tính chất, định lí hay những dạng bài 

tập tương tự và phương pháp giải chúng. 

- Bổ sung thêm một vài yếu tố nào đó để hiểu rõ hơn con đường đi tới 

điều mới mẻ hoặc hiểu rõ hơn quy trình giải bài toán. 

Mối liên hệ mật thiết giữa những biện pháp trên được Pôlya mô tả bằng 

biểu đồ sau: 

 

 Ví dụ 1.11: Giải  hệ phương trình:
12
20
15

xy
yz
zx











 

- Khoanh vùng: Bài toán thuộc vùng kiến thức giải phương trình bậc 

hai. 

- Cách li: Nhận xét những đặc điểm của mỗi phương trình trong hệ. 

- Hồi tưởng: Nếu vế trái của mỗi phương trình là một tổng thì ta đã 

biết cách giải. Có thể áp dụng một cách tương tự nào vào hệ phương trình đã 

cho không? 

Huy động 

Liên hợp 
 

Tổ chức 

Cách li 

Hiểu thấu 

Nhận biết Bổ sung 

Hồi tưởng Phân loại 
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- Liên kết: Việc nhân vào hai vế của một phương trình với những số 

có thể làm cho phương trình mới sinh ra những nghiệm ngoại lai. Vậy ở đây 

việc nhân vế với vế của các phương trình có xuất hiện ngoại lai không? 

Lời giải 

Rõ ràng nếu  ; ;x y z  là nghiệm của hệ thì , ,x y z  đều khác 0 . 

Nhân vế với vế của ba phương trình ta được: 

2( ) 3600
20
15

xyz
yz
zx












 

Hệ này tương đương với hai hệ : (II)
60
20
15

xyz
yz
zx











            (III)
60

20
15

xyz
yz
zx







 



 

Giải (II). Lấy phương trình thứ nhất chia vế với vế cho 3, 4, 5x y z   . Hệ 

có nghiệm (3;4;5)  

Giải (III).Tương tự tìm được nghiệm ( 3; 4; 5)   . 

 Như vậy nếu biết huy động kiến thức cộng năng lực giải quyết vấn đề 

tốt thì cách giải sẽ gọn gàng hơn nhiều. Học sinh mà liên tưởng kém thì bài 

toán sẽ trở nên khó khăn hoặc là giải rất dài dòng. Trong quá trình giải một 

bài toán cụ thể nào đó, người giải chỉ cần sử dụng một phần kiến thức mà 

mình đã có. Cần sử dụng kiến thức nào, cần xem xét những mối liên hệ nào 

điều đó phụ thuộc vào khả năng chọn lọc của người giải. Do vậy việc thu 

nhận, lưu trữ kiến thức một cách khoa học cũng là một yếu tố quan trọng 

cho việc huy động kiến thức, mỗi một dạng toán, một đơn vị kiến thức nếu 

biết cách sắp xếp theo một trật tự thích hợp như chúng ta phân loại sách trên 

giá thì khi cần đến có thể dễ dàng huy động nó.    

Trong các thành phần của cấu trúc năng lực toán học, cần thiết phải 

rèn luyện cho học sinh năng lực liên tưởng, năng lực huy động kiến thức và 

đặc biệt là ứng dụng kiến thức vào giải quyết các bài toán.Việc rèn luyện các 

năng lực cũng như huy động kiến thức làm sao cho đúng mà hiệu quả là việc 
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làm thường xuyên của giáo viên đối với học sinh hoặc chính bản thân học 

sinh.  

Khi bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cần yêu cầu các em phải 

tìm và hiểu sâu sắc kiến thức cội nguồn của vấn đề. Việc làm này vừa có tác 

dụng củng cố, vừa có tác dụng kiểm tra khả năng tư duy của học sinh để 

trong trường hợp nếu hiểu sai bản chất sẽ được uốn nắn và bổ sung kịp thời. 

 Ví dụ 1.12: Giải phương trình: 1 1 (1)x x    

Ta có điều kiện của phương trình là 1x    

2 2 2(1) 1 ( 1) 1 2 1 3 0 0 x x x x x x x x              hoặc 3x   

(thỏa điều kiện) 

Vậy phương trình có hai nghiệm 0x  và 3x   

 Lời giải trên sai vì đã làm xuất hiện nghiệm ngoại lai; 0x   không 

phải là nghiệm của phương trình (vì nói chung phép bình phương hai vế của 

một phương trình không phải bao giờ cũng là phép biến đổi tương đương). 

  Cái sai ở đây là tri thức cội nguồn nắm không vững hoặc đôi khi hiểu 

một cách máy móc, áp dụng vấn đề không linh hoạt cũng dẫn đến việc huy 

động kiến thức sai.  

Huy động kiến thức là một trong những nhân tố quan trọng của hoạt 

động toán học nó giải quyết những mâu thuẫn trong quá trình giải toán cũng 

như những nhu cầu của toán học. Việc bồi dưỡng năng lực huy động kiến 

thức là nhiệm vụ quan trọng trong dạy học toán. Nó đóng góp vào quá trình 

đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. 

Huy động kiến thức có thể xem là một chuỗi các hoạt động như: hoạt 

động lựa chọn các công cụ thích hợp, hoạt động dự đoán vấn đề, hoạt động 

qui lạ về quen nhờ biến đổi đối tượng, hoạt động chuyển đổi ngôn ngữ. Nếu 

thành thạo các hoạt động này chính là đã làm tốt năng lực huy động kiến 

thức học sinh sẽ hiểu sâu sắc kiến thức toán học ở trường phổ thông, thấy 

được mối quan hệ biện chứng giữa những nội dung kiến thức của từng 
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chương, mục trong sách giáo khoa, đóng góp vào sự phát triển tư duy logic, 

tư duy biện chứng, khả năng kiến tạo tri thức cho bản thân.  

1.2 Nội dung, đặc điểm chủ đề phương trình - hệ phương trình trong 

chương trình Đại số 10, ban cơ bản 

1.2.1 Đặc điểm chủ đề phương trình – hệ phương trình trong chương trình 

Đại số 10, ban cơ bản 

Khái niệm phương trình đã được hình thành từ các lớp bậc trung học cơ 

sở. Xuất phát từ khái niệm đa thức một biến (Toán 7), trong Toán 8 bắt đầu có 

khái niệm phương trình một ẩn, chủ yếu là phương trình bậc nhất. Các khái 

niệm phương trình bậc hai một ẩn, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn được trình 

bài trong Toán 9. 

Chương III Đại số 10 theo chương trình giáo dục trung học phổ thông 

môn Toán hệ thống lại những vấn đề học sinh đã học ở bậc trung học cơ sở và 

bổ sung thêm cho hoàn chỉnh một số vấn đề sau: 

- Cách giải một số phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai. 

- Cách giải hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn, dựa trên các ví dụ. 

- Cách giải phương trình bậc hai, hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ ba 

phương trình bậc nhất ba ẩn bằng máy tính bỏ túi. 

1.2.2 Nội dung chủ đề phương trình – hệ phương trình trong chương trình 

Đại số 10, ban cơ bản 

- Dạy học khái niệm phương trình và những khái niệm có liên quan. 

- Dạy học phương trình dựa vào hàm mệnh đề: quan hệ về đẳng thức; hiểu 

đúng thực chất của dấu bằng trong phương trình (hình thức), phân biệt dấu 

bằng trong phương trình và dấu bằng trong biến đổi đồng nhất; điều kiện xác 

định và nghiệm phương trình. 

- Sử dụng ngôn ngữ của lí thuyết tập hợp và logic toán (biến đổi tương đương, 

hệ quả, kết hợp nghiệm,...) 

- Dạy học giải phương trình. 
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- Diễn biến của tập nghiệm khi biến đổi phương trình: mở rộng, thu hẹp, 

tương đương. 

- Giải quyết phương diện ngữ nghĩa (xem xét nội dung của những mệnh đề 

toán học và nghĩa của những cách đặt vấn đề toán học) và phương diện cú 

pháp (xem xét cấu trúc hình thức và sự biến đổi hình thức những biểu thức 

toán học, sự làm việc theo những quy tắc xác định, theo thuật giải). 

- Dạy học giải bài toán bằng cách lập phương trình. 

- Thấy được ứng dụng của toán học trong thực tế và việc toán học hóa các bài 

toán có nội dung thực tiễn. 

- Phát hiện quan hệ giữa các đại lượng. 

- Kĩ năng giải bài toán, trọng tâm là kĩ năng lập và giải phương trình. 

1.3 Thực trạng về bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh 

trong dạy học ở một số trường trung học phổ thông 

1.3.1 Đối tượng khảo sát 

 Để tìm hiểu thực trạng dạy học phương trình, hệ phương trình cũng như 

việc tổ chức dạy học theo phương pháp nhằm bồi dưỡng năng lực huy động 

kiến thức cho học sinh ở trường trung học phổ thông hiện nay tôi đã tiến hành 

khảo sát các giáo viên và học sinh các lớp 10CB1, 10CB4 của trường trung 

học phổ thông Lấp Vò 2. Hình thức khảo sát chủ yếu là lập phiếu khảo sát 

dành cho giáo viên  và  học sinh, ngoài ra tôi cũng có trực tiếp trao đổi, phỏng 

vấn với giáo viên. 

1.3.2  Mục đích khảo sát 

 Tìm hiểu về phương pháp và cách thức tổ chức hoạt động nhằm bồi 

dưỡng năng lực huy động kiến thức trong dạy học chủ đề phương trình, hệ 

phương trình trong đại số 10, ban cơ bản. 

1.3.3  Kết quả khảo sát 

    1.3.3.1 Kết quả khảo sát dành cho giáo viên 
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Câu 1: Khi dạy học chủ đề phương trình – hệ phương trình Thầy (Cô) có 

quan tâm đến việc tổ chức các hoạt động nhằm bồi dưỡng năng lực huy động 

kiến thức cho học sinh không? 

Tổng số 

phiếu 

Nội dung Số giáo viên chọn Tỉ lệ (%) 

a. Thường xuyên 

quan tâm 

7 100 

b. Ít quan tâm 0 0 

c. Chưa quan tâm 0 0 

 

 

7 

 

 d. Không quan tâm 0 0 

 

Câu 2: Thầy (Cô) nhận thấy tầm quan trọng của việc tổ chức dạy học nhằm 

bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh là như thế nào ? 

 

Tổng số 

phiếu 

Nội dung Số GV chọn Tỉ lệ (%) 

a. Rất quan trọng 2 28.6 

b. Quan trọng 5 71.4 

  

       7 

c. Không quan trọng 0 0 

 

Câu 3: Cách thức mà Thầy (Cô) tổ chức hoạt động nhằm bồi dưỡng năng lực 

huy động kiến thức cho học sinh là gì? 

Tổng số phiếu Nội dung Số giáo viên 

chọn 

Tỉ lệ (%) 

a. Tổ chức theo 

nhóm 

1 14.3 

b. Tổ chức theo 

cá nhân 

1 14.3 

 

 

 

7 

 c. Cả hai cách 5 71.4 
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 thức trên 

 

Câu 4: Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về mức độ tham gia vào việc học tập 

theo phương pháp dạy học nhằm bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức mà 

Thầy (Cô) đã sử dụng trong khi dạy học ? 

Tổng số 

phiếu 

Nội dung Số giáo viên chọn Tỉ lệ (%) 

a. Tất cả học sinh đều 

tham gia 

0 0 

b. Đa số học sinh 

tham gia 

5 71.4 

c. Rất ít học sinh 

tham gia 

1 14.3 

 

 

 

7 

 

d. Học sinh không 

tham gia 

1 14.3 

 

Câu 5: Thầy (Cô) thường tổ chức cho học sinh huy động kiến thức dưới hình 

thức nào? 

Tổng số phiếu Nội dung Số giáo viên 

chọn 

Tỉ lệ (%) 

a. Học lí thuyết 0 0 

b. Làm bài tập 0 0 

  

7 

c. Cả hai hình thức 

trên 

7 100 

 

Câu 6: Thầy (Cô) đánh giá như thế nào về hiệu quả khi tổ chức các hoạt động 

nhằm bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh? 

 

Tổng số Nội dung Số giáo viên chọn Tỉ lệ (%) 
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phiếu 

a. Rất hiệu quả 1 14.3 

b. Hiệu quả 4 57.1 

c. Tương đối hiệu 

quả 

2 28.6 

 

7 

d. Không hiệu quả 0 0 

 

Câu 7: Phương trình – hệ phương trình là nội dung quan trọng thường xuất 

hiện trong các kì thi quan trọng nên giáo viên  thường dạy kĩ, đầu tư  nhiều 

vào nội dung này. 

Tổng số phiếu Nội dung Số giáo viên  

chọn 

Tỉ lệ (%) 

a. Rất đồng ý 7 100 

b. Đồng ý 0 0 

 

          7 

d. Không đồng ý 0 0 

 

Câu 8: Dạy học theo phương pháp nhằm giúp học sinh bồi dưỡng năng lực 

huy động kiến thức  đối với nội dung phương trình – hệ phương trình sẽ mất 

nhiều thời gian. 

Tổng số phiếu Nội dung Số giáo viên  

chọn 

Tỉ lệ (%) 

a. Rất đồng ý 2 28.6 

b. Đồng ý 2 28.6 

 

         7 

d. Không đồng ý 3 42.8 

 

Câu 9: Có ý kiến cho rằng khi dạy học chủ đề phương trình – hệ phương 

trình giáo viên nên dạy giáp án điện tử thì sẽ giúp học sinh dễ hiểu và hứng 

thú trong học tập. 

Tổng số phiếu Nội dung Số giáo viên  Tỉ lệ (%) 
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chọn 

a. Rất đồng ý 1 14.3 

b. Đồng ý 1 14.3 

 

           7 

d. Không đồng ý 5 71.4 

 

       1.3.3.2 Kết quả khảo sát dành cho học sinh 

Câu 1: Em có thích học toán phương trình – hệ phương trình không? 

Tổng số phiếu Nội dung Số học sinh chọn Tỉ lệ (%) 

a. Thích 52 73.2 

b. Không thích 15 21.1 

 

71 

 c. Chưa thích 4 5.7 

 

Câu 2: Các phương pháp giải phương trình – hệ phương trình rất khó học và 

khó nhớ. 

Tổng số phiếu Nội dung Số học sinh chọn Tỉ lệ (%) 

a. Rất đồng ý 15 21.1 

b. Đồng ý 35 49.3 

c. Chưa đồng ý 14 19.7 

 

71 

d. Không đồng ý 7 9.9 

 

Câu 3: Trong quá trình dạy học nội dung phương trình – hệ phương trình sự 

tiếp xúc giữa giáo viên và học sinh là rất thường xuyên. 

Tổng số phiếu Nội dung Số học sinh chọn Tỉ lệ (%) 

a. Rất đồng ý 17 23.9 

b. Đồng ý 47 66.2 

c. Chưa đồng ý 2 2.8 

 

71 

d. Không đồng ý 5 7.1 
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Câu 4: Đối với nội dung phương trình – hệ phương trình em thích học theo 

cách thức nào? 

Tổng số phiếu Nội dung Số học sinh chọn Tỉ lệ (%) 

a. Học theo nhóm  21 29.6 

b. Cá nhân 10 14.2 

 

71 

c. Tùy từng nội dung 40 56.2 

 

Câu 5: Em thích thú với phương pháp học tập theo phương pháp dạy học 

nhằm bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức mà giáo viên đưa ra  không? 

Tổng số phiếu Nội dung Số học sinh chọn Tỉ lệ (%) 

a. Thích 50 70.4 

b. Không thích 15 21.1 

 

71 

c. Chưa thích 6 8.5 

 

Câu 6: Em thấy việc học toán phương trình – hệ phương trình có quan trọng 

không? 

Tổng số 

phiếu 

Nội dung Số học sinh chọn Tỉ lệ (%) 

a. Rất quan trọng 19 26.8 

b. Quan trọng 50 70.4 

  

       71 

c. Không quan trọng 2 2.8 

 

Câu 7: Có ý kiến cho rằng để học tốt toán hệ phương trình cần học tốt toán 

phương trình. 

Tổng số phiếu Nội dung Số học sinh chọn Tỉ lệ (%) 

a. Rất đồng ý 10 14.1 

b. Đồng ý 42 59.2 

c. Chưa đồng ý 10 14.2 

 

71 

d. Không đồng ý 9 12.5 
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Câu 8: Để giúp các em đưa phương trình - hệ phương trình về dạng quen 

thuộc giáo viên thường áp dụng phương pháp dạy học huy động kiến thức của 

học sinh. 

Tổng số phiếu Nội dung Số học sinh chọn Tỉ lệ (%) 

a. Rất đồng ý 15 21.1 

b. Đồng ý 55 77.5 

c. Chưa đồng ý 1 1.4 

 

71 

d. Không đồng ý 0 0 

 

Câu 9: Toán về phương trình – hệ phương trình có nhiều ứng dụng trong thực 

tiễn. 

Tổng số phiếu Nội dung Số học sinh chọn Tỉ lệ (%) 

a. Rất đồng ý 18 25.4 

b. Đồng ý 45 63.4 

c. Chưa đồng ý 6 8.5 

 

71 

d. Không đồng ý 2 2.7 

 

Câu 10: Sử dụng máy tính bỏ túi để tính toán phương trình – hệ phương trình 

sẽ nhanh hơn. 

Tổng số phiếu Nội dung Số học sinh chọn Tỉ lệ (%) 

a. Rất đồng ý 15 21.1 

b. Đồng ý 50 70.4 

c. Chưa đồng ý 6 8.5 

 

71 

d. Không đồng ý 0 0 

 

1.3.4. Kết luận 

           - Về phía GV: Giáo viên đánh giá cao tầm quan trọng của việc tổ chức 

dạy học chủ đề phương trình – hệ phương trình theo định hướng nhằm bồi 
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dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh. Giáo viên xem học sinh là 

trung tâm của quá trình dạy học. Các hình thức mà giáo viên thường tổ chức 

cho học sinh huy động kiến thức là học lí thuyết và làm bài tập. Giáo viên 

luôn thay đổi phương pháp dạy học theo hướng tích cực để phù hợp với hoạt 

động học tập  giúp học sinh tiếp thu kiến thức một cách dễ dàng và triệt để. 

Tuy nhiên hiệu quả của việc dạy học theo định hướng này là chưa cao do một 

số nguyên nhân như: tỉ lệ học sinh tham gia còn chưa cao, việc tổ chức học 

tập theo phương pháp này mất nhiều thời gian hơn do đó mà một số giáo viên 

cũng còn ngần ngại khi tổ chức dạy học theo phương pháp này. Trong quá 

trình giải phương trình, một số giáo viên còn cung cấp lời giải mẫu cho học 

sinh dưới dạng mặc định, từ đó các em không có khả năng  huy động kiến 

thức. 

           - Về phía HS: Tuy là giáo viên có lưu tâm đến việc tổ chức dạy học 

theo phương pháp nhằm bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh 

nhưng việc tổ chức này còn diễn ra chưa nhiều. Đối với những học sinh khá 

giỏi thì các em có hứng thú khi học tập theo phương pháp này tuy nhiên vẫn 

còn một phần học sinh còn có thái độ học tập không đúng đắn, các em không 

chịu suy nghĩ thì lại không thích học theo phương pháp này. Do đó mà sự 

tham gia của học sinh cũng chưa đạt đến mức độ tuyệt đối. Học sinh còn gặp 

một số khó khăn khi học chương phương trình – hệ phương trình. Học sinh 

còn lười suy nghĩ, chưa tích cực tư duy hoạt động trí não tìm tòi phát hiện vấn 

đề và giải quyết vấn đề, tiếp thu kiến thức một cách thụ động nên dễ quên, 

không vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào giải toán. Học sinh chưa có thói quen 

tư duy tìm tòi, sáng tạo, khai thác các vấn đề mới từ những cái đã biết, đã học.   

  Do đặc điểm của nội dung phương trình, hệ phương trình nên giáo viên chỉ 

quan tâm, chú ý đến việc dạy cho học sinh biết cách sử dụng các phép biến 

đổi một cách hình thức .Vì vậy trong quá trình giải bài tập, học sinh thường 

áp dụng các phép biến đổi một cách máy móc, hình thức. 

  Qua kết quả khảo sát, trao đổi cùng với giáo viên và học sinh ở trường 

Trung học phổ thông Lấp Vò 2 tôi rút ra được nhận xét rằng giáo viên nhận 
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thấy tầm quan trọng của việc tổ chức các hoạt động nhằm giúp học sinh bồi 

dưỡng năng lực huy động kiến thức, việc tổ chức các hoạt động này cũng 

mang lại những hiệu quả đáng kể. Một bộ phận học sinh cũng yêu thích 

phương pháp học tập này. Dạy và học theo phương pháp này giúp học sinh 

phát triển được tư duy. Giáo viên luôn tạo điều kiện để học sinh học tập tốt. 

Tuy nhiên hình thức tổ chức hoạt động giúp học sinh năng lực huy động kiến 

thức còn chưa phù hợp, sự tham gia của các em chưa nhiều, một số cách tổ 

chức còn mang tính hình thức. Việc khảo sát chính là cơ sở để tôi đề ra một số 

biện pháp tích cực nhằm khắc phục những hạn chế này! 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Để nâng cao chất lượng học tập môn toán cho học sinh ở trường phổ 

thông nói chung và học sinh lớp 10 ban cơ bản nói riêng thì một trong những 

yếu tố không thể thiếu được đó là việc bồi dưỡng năng lực huy động kiến 

thức đã có của học sinh. Điều đó được thể hiện qua khả năng giải bài tập 

toán, khả năng tiếp thu những khái niệm, định lí… khả năng vận dụng để 

kiến tạo kiến thức. Môi trường cho những hoạt động đó là việc xây dựng 

chuỗi những bài toán. Trong quá trình xây dựng đó chúng ta cần phải tạo 

cho các em niềm tin, tinh thần say mê, hứng thú học toán; tạo cho các em 

môi trường tư duy, đặt các em trong các tình huống cần phải động não để đạt 

được khả năng huy động kiến thức tốt nhất. 

Trong chương 1, luận văn đã nêu lên được những quan niệm về năng 

lực, năng lực huy động kiến thức, các dạng biểu hiện cơ bản của năng lực. 

Bên cạnh đó, chương 1 cũng đã đề cập đến vai trò và thực trạng của việc rèn 

luyện và phát triển năng lực huy động kiến thức cho học sinh hiện nay. 

Khi dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình học sinh gặp khó 

khăn chủ yếu là: Đứng trước bài toán cần dựa trên cơ sở nào để huy động 

kiến thức một cách đúng đắn. Để đáp ứng nhu cầu trên trong chương 2 tôi 

đưa ra một số biện pháp nhằm bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức của 

học sinh trong dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình. 
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CHƯƠNG 2 

CÁC BIỆN PHÁP CHỦ YẾU BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC 

HUY ĐỘNG KIẾN THỨC CHO HỌC SINH LỚP 10, 

BAN CƠ BẢN TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ PHƯƠNG 

TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH 

2.1 Các định hướng đề xuất biện pháp 

Định hướng 1: Các biện pháp sư phạm được xây dựng phải dựa trên 

nền tảng tri thức chuẩn của sách giáo khoa Toán hiện hành. 

Định hướng 2: Các biện pháp sư phạm cần đảm bảo tạo ra khó khăn 

đúng mức, nhằm làm cho học sinh được tham gia vào quá trình hình thành tri 

thức và kỹ năng. 

Định hướng 3: Hệ thống các biện pháp phải đảm bảo sự kích thích 

hứng thú học tập, nhằm phát huy tính tích cực và năng lực trí tuệ của học 

sinh. 

Định hướng 4: Các biện pháp sư phạm được đề xuất phải dựa trên vốn 

kiến thức của học sinh và việc huy động các kiến thức một cách hợp lí sẽ góp 

phần giải quyết các vấn đề Toán học. 

Định hướng 5: Các biện pháp sư phạm được đề xuất phải đảm bảo tính 

khả thi và thông qua các biện pháp, học sinh phải thấy được vai trò của năng 

lực huy động kiến thức trong dạy học Toán. 

Sau đây là một số các biện pháp sư phạm nhằm tăng cường năng lực 

huy động kiến thức của học sinh trong quá trình dạy học phương trình, hệ 

phương trình. 



 

 

37 
 
2.2 Các biện pháp bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh 

thông qua dạy học chủ đề phương trình - hệ phương trình trong Đại số 

10 cơ bản 

2.2.1 Biện pháp 1: Thường xuyên củng cố kiến thức và rèn luyện kĩ năng 

giải các bài toán về phương trình, hệ phương trình cho học sinh   

Nói đến huy động kiến thức tức là nói đến việc đưa những kiến thức đã 

biết vào vận dụng để giải quyết nhiệm vụ nhận thức trong các tình huống cụ 

thể. Điều này nói lên vai trò quan trọng của vốn kiến thức, kinh nghiệm của 

học sinh trong quá trình học tập và vận dụng kiến thức. Nếu không có những 

hiểu biết căn bản và vững chắc thì học sinh sẽ không thể suy nghĩ, không thể 

đưa ra được giải pháp hữu ích mỗi khi gặp tình huống cần giải quyết.Vì vậy, 

việc làm cho học sinh nắm vững các kiến thức và kĩ năng vừa là mục đích, 

vừa là điều kiện để dạy học có hiệu quả. Thông thường mỗi kiến thức học 

sinh thu nhận được trong quá trình học tập nếu không được sử dụng, củng cố 

sẽ nhanh chóng quên và khó phục hồi. Vì vậy việc thường xuyên củng cố, ôn 

tập, vận dụng kiến thức đã học cho học sinh là điều hết sức quan trọng. Mỗi 

khi dạy học một nội dung kiến thức nào đó nhất thiết phải ôn tập, củng cố các 

kiến thức đã học có liên quan. Việc làm này chính là tạo tiền đề xuất phát, tạo 

cơ sở vững chắc để học sinh kiến tạo kiến thức mới. Kiến thức môn toán có 

mối liên hệ lôgic, hệ thống nên không có nền tảng vững chắc học sinh sẽ 

không kiến tạo nên hiểu biết mới được. Mặt khác, theo quan điểm của  thuyết 

tâm lí học liên tưởng, chính việc nhắc lại, việc củng cố kiến thức là cơ sở để 

các mối liên tưởng được thực hiện. Đây chính là cơ sở để việc huy động kiến 

thức diễn ra dễ dàng. 

 Ví dụ 2.1: Cho hai phương trình: 3 2x   và 2 3x   

Cộng các vế tương ứng của hai phương trình đã cho. Hỏi: 

a. Phương trình nhận được có tương đương với một trong hai phương 

trình đã cho hay không? 
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b. Phương trình đó có phải là phương trình hệ quả của một trong hai 

phương trình đã cho hay không? 

Lời giải: 

Cộng các vế tương ứng của hai phương trình đã cho ta được phương 

trình 5 5x    

Để trả lời được câu hỏi, giáo viên có thể yêu cầu học sinh nhắc lại khái 

niệm phương trình tương đương, phương trình hệ quả. 

Từ đó có thể đi đến kết luận phương trình 5 5x   không tương đương 

với phương trình nào trong hai phương trình đã cho và cũng không là hệ quả 

của một trong hai phương trình đó. 

Qua ví dụ trên nhằm củng cố cho học sinh kiến thức về phép biến đổi 

phương trình tương đương, phương trình hệ quả. 

 Ví dụ 2.2: Giải phương trình: 2 2 2( 2 ) 4( 2 ) 3 0x x x x      

Lời giải: 

Đặt 2 2t x x  , lúc đó phương trình trở thành: 2 4 3 0t t    

Giải ra được: 1t   và 3t  . Khi đó: 

Với 1t  , ta có: 
1 22 2 1
1 2

x
x x

x





 
  

 
 

Với 3t  , ta có: 
12 2 3

3
x

x x
x





 
  


 

 Vậy phương trình có bốn nghiệm là: 1; 3; 1 2; 1 2x x x x        

Bài toán tên là phương tiện để củng cố kiến thức, khắc sâu cách giải 

phương trình bằng cách đặt ẩn phụ để đưa về phương trình bậc hai quen 

thuộc.  

 Ví dụ 2.3: Giải phương trình: 2 3 2x x    (1) 

Lời giải: 

Cách 1: Điều kiện của phương trình (1) là 3
2

x   

Bình phương hai vế của phương trình (1) ta đưa đến phương trình hệ quả:  
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2 2(1) 2 3 4 4 6 7 0x x x x x          

Phương trình cuối có hai nghiệm là 3 2x    và 3 2x   . Cả hai giá trị 

này đều thỏa mãn điều kiện của phương trình (1), nhưng khi thay vào phương 

trình (1) thì giá trị 3 2x    bị loại (vế trái dương còn vế phải âm), còn giá 

trị 3 2x    là nghiệm (hai vế cùng bằng 2 1 ) 

Vậy nghiệm của phương trình (1) là  3 2x   . 

Cách 2: Phương trình trên có dạng ( ) ( )f x g x . Đây là một dạng cơ bản 

của phương trình vô tỷ, thường được giải bằng phương pháp lũy thừa 2 vế. 

Cách giải: 
( ) 0

( ) ( ) 2( ) [ ( )]

g x
f x g x

f x g x






 


 

Bài toán trên sẽ không dễ và có thể dẫn dến sai lầm đối với học sinh nếu 

không thường xuyên củng cố kiến thức về giải phương trình chứa ẩn dưới dấu 

căn bậc 2. 

 Ví dụ 2.4: Giải hệ phương trình: 
0,4 0,3 0,6
0,3 0,2 1,3

x y
x y





 
   

 

Lời giải: 

Ta có: 

0,4 0,3 0,6 1,2 0,9 1,8
0,3 0,2 1,3 1,2 0,8 5,2

x y x y
x y x y

  
 
  

   


       
 

Cộng từng vế hai phương trình ta được: 1,7 3,4 2y y      

Thay 2y   vào một trong hai phương trình của hệ, ta được: 3x   

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (3;2) . 

 Bài toán trên là phương tiện để củng cố kiến thức, khắc sâu cách giải hệ 

phương trình bậc nhất hai ẩn quen thuộc mà ở đây cụ thể là giải bằng phương 

pháp cộng. 

Ngoài ra, việc rèn luyện kĩ năng giải toán cho học sinh cũng là một trong 

những yêu cầu cơ bản và cần thiết, giúp học sinh hiểu sâu sắc kiến thức toán, 
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đồng thời bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức và các phẩm chất trí tuệ, 

phát triển năng lực giải toán cho học sinh. Bao gồm các kĩ năng sau: 

- Kĩ năng 1: Vận dụng phương trình, hệ phương trình dạng mẫu 

Nhận dạng và giải thành thạo các phương trình, hệ phương trình dạng 

cơ bản. Chẳng hạn, khi học phương trình qui về phương trình bậc nhất, bậc 

hai thì cần rèn cho học sinh các kĩ năng sau: 

   + Giải và biện luận thành thạo phương trình bậc nhất, phương trình bậc hai. 

   + Giải được phương trình qui về bậc nhất, bậc hai: phương trình có ẩn ở 

mẫu số, phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối, phương trình chứa căn, 

phương trình đưa về dạng tích. 

 Ví dụ 2.5: Khi học về “phương trình bậc hai”, có thể yêu cầu học sinh 

theo các mức độ sau: 

- Nhắc lại dạng và các bước giải phương trình bậc hai theo công thức nghiệm 

tổng quát (kĩ năng này cần huy động lại kiến thức về thuật toán giải phương 

trình bậc hai để trả lời). 

- Thực hiện giải phương trình: 4 22 7 5 0x x    (1) 

Huy động kiến thức để tìm cách biến đổi phương trình (1) về phương  

trình dạng mẫu đã biết cách giải. 

Đặt 2t x , điều kiện: 0t   

Phương trình (1) trở thành: 22 7 5 0t t    (2) 

Tới đây, phương trình (1) đã quay về dạng phương trình dạng mẫu đã biết 

cách giải (phương trình bậc hai). 

Phương trình (2) có hai nghiệm là: 1t   và 5
2

t  . 

Ta thấy 1t  , 5
2

t    thỏa mãn điều kiện. 

*  Với 1t   ta có: 2 1 1x x     

*  Với 5
2

t   ta có: 5 102
2 2

x x     
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Vậy phương trình có nghiệm là: 10 101; 1; ;
2 2

x x x x      . 

Mặc dù những kĩ năng này yêu cầu học sinh vận dụng khi giải phương 

trình, hệ phương trình theo dạng mẫu, đã có sẳn thuật giải nhưng giáo viên 

không được xem nhẹ việc rèn luyện kĩ năng này vì đây là kiến thức cơ bản, là 

nền tảng, là bài toán gốc để giải các bài toán ở mức độ cao hơn. 

Bên cạnh việc rèn luyện cho học sinh áp dụng thành thạo kĩ năng vận 

dụng phương trình, hệ phương trình dạng mẫu, cần lựa chọn một số bài toán 

dựa vào sự phân tích đặc thù riêng có thể giải được bằng phương pháp riêng 

đơn giản hơn khi áp dụng giải theo qui tắc tổng quát nhằm huy động kiến thức 

của học sinh một cách triệt để. 

 Ví dụ 2.6:  

- Khi học công thức giải phương trình bậc hai và sau khi cho học sinh luyện 

tập áp dụng công thức đó, ta cho học sinh giải phương trình: 

2(2 3) 2(1 3) 3 0x x      

Nhiều học sinh giải bằng cách tính '  mà không dựa trên nhận xét 

0a b c    nên 31;
2 3

x x   


  

- Hay bài toán giải phương trình tích: 2( )(3 1) 0
3

x x    

Có khi học sinh sẽ mở dấu ngoặc, đưa phương trình về dạng bậc hai rồi 

áp dụng công thức nghiệm mà không thấy ở đây là một phương trình tích 

. 0A B  thì 0A hoặc 0B  , để có ngay nghiệm 2 1;
3 3

x x    

Những trường hợp như vậy nhằm khắc phục thói quen áp dụng công 

thức, không làm thay đổi phù hợp với điều kiện mới và rèn luyện tư duy linh 

hoạt ; giúp bồi dưỡng khả năng huy động kiến thức một cách triệt để. 

Các yêu cầu cơ bản khi tiến hành rèn luyện cho học sinh kĩ năng vận 

dụng phương trình, hệ phương trình dạng mẫu đó là: 

- Nắm vững qui tắc giải. 
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- Nhận dạng đúng bài toán có qui tắc giải xác định. 

- Tiến hành giải bài toán theo qui tắc đã học. 

Như vậy, nếu phương trình cho ở dạng mẫu mực, cơ bản học sinh chỉ 

cần nhận dạng, chọn cách giải ứng với mỗi dạng phương trình. Nhưng có 

những phương trình mới chỉ nhìn qua học sinh chưa nhìn ra dạng chuẩn mực 

thì cần biến đổi đơn giản đưa về dạng chuẩn mực đã học. Chẳng hạn như các 

bài toán phương trình qui về phương trình bậc nhất, bậc hai,.. 

 Ví dụ 2.7: Giải phương trình: 2 1 4 7x x    

Mới nhìn qua bài toán này học sinh chưa nhìn thấy ngay dạng đã học, 

nhưng chỉ cần bình phương hai vế sẽ đưa về dạng phương trình bậc hai đã biết 

cách giải. 

Lời giải: 

Bình phương hai vế phương trình đã cho ta được phương trình tương đương 

2 2 2 22 1 4 7 (2 1) (4 7) 4 4 1 16 56 49
4212 60 48 0
1

x x x x x x x x
x

x x
x





            


    



 

Vậy phương trình có hai nghiệm: 4; 1x x  . 

Ngoài ra, cần đưa ra những bài toán mà khi giải học sinh không chỉ cần 

vận dụng một dạng phương trình mẫu mà phải vận dụng kết hợp các dạng 

phương trình mẫu mới giải được, có như vậy mới giúp học sinh huy động 

kiến thức một cách triệt để. 

 Ví dụ 2.8: Giải phương trình: 2( 3) 2 9x x x     (1) 

Để giải phương trình này cần vận dụng cả cách giải phương trình tích, 

cả cách giải phương trình chứa ẩn dưới dấu căn, cụ thể như sau: 

Lời giải: 

Điều kiện: 2x    

Huy động kiến thức  để đưa về phương trình dạng mẫu đã biết cách giải. Khi 

đó, ta có: 
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(1) ( 3)( 2 ( 3)) 0

3
3 0

3 3
2 3 2 5 7 0

x x x
x

x
x x

x x
x x



   

     


 
    

  
  

 

Ta thấy 3x   thỏa điều kiện. 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất 3x  . 

 Ví dụ 2.9: Giải hệ phương trình: 

3 5 4
1 1

4 1 19
1 1 5

x y

x y








 
 

 
 

 

Mới nhìn qua bài toán này học sinh chưa nhìn thấy ngay dạng đã học, 

nhưng chỉ cần đặt 1 1;
1 1

X Y
x y

 
 

, ta sẽ đưa về dạng hệ phương trình bậc 

nhất hai ẩn quen thuộc đã biết cách giải, cụ thể như sau: 

Lời giải: 

- Đặt 1 1;
1 1

X Y
x y

 
 

 

Hệ đã cho trở thành: 
3 5 4

194
5

X Y

X Y







 

 
 

Sử dụng phương pháp cộng hoặc phương pháp thế, ta được nghiệm 

1( ; ) (1; )
5

X Y  . 

Ta có: 1 1 2
1

x
x

  


 và 1 1 4
1 5

y
y

  


. 

Vậy hệ đã cho có nghiệm là ( ; ) (2;4)x y   

Trong ví dụ trên, học sinh cần biết cách đặt ẩn phụ một cách phù hợp 

để chuyển về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn quen thuộc và biết cách giải 

phương trình bậc nhất một ẩn. 

- Kĩ năng 2: Biến đổi phương trình, hệ phương trình 
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Nhấn mạnh cho học sinh thấy rõ vấn đề quan trọng của việc rèn luyện 

kĩ năng biến đổi phương trình, hệ phương trình. Hầu như khi tiến hành giải 

phương trình, hệ phương trình, người ta thường tìm cách biến đổi phương 

trình, hệ phương trình đó về phương trình, hệ phương trình đơn giản hơn và 

cuối cùng dẫn đến phương trình, hệ phương trình đã biết cách giải, có thể biến 

đổi phương trình đó về phương trình tương đương với phương trình đã cho 

hoặc là phương trình hệ quả của phương trình đã cho. 

 Ví dụ 2.10: Giải phương trình: 3 3 2
( 1) 1
x x

x x x x
  
 

 (1) 

Điều kiện của phương trình (1) là 0x  và 1x  . 

Huy động kiến thức để tìm cách biến đổi phương trình (1) về phương  

trình dạng mẫu đã biết cách giải. 

Nhân cả hai vế của phương trình (1) với ( 1)x x , ta đưa tới phương 

trình hệ quả: 

(1) 3 3( 1) (2 )
2 2 0
( 2) 0

x x x x

x x
x x

     

  
  

 

- Tới đây, phương trình (1) đã quay về dạng phương trình mẫu đã biết cách 

giải (phương trình tích). 

- Huy động cách giải về phương trình tích, ta có: 

Phương trình cuối có hai nghiệm là: 0x   và 2x    

Ta thấy 0x   không thỏa mãn điều kiện của phương trình (1), đó là nghiệm 

ngoại lai nên bị loại, còn 2x    thỏa mãn điều kiện và là một nghiệm của 

phương trình (1). 

Vậy phương trình (1) có nghiệm duy nhất là 2x   .  

 Ví dụ 2.11: Giải phương trình: 

2 3 2 5 2 2 5 2 2x x x x        (1) 

Từ hình thức của bài toán, học sinh chưa phát hiện được bài toán này 

thuộc dạng toán nào đã giải do biểu thức trong căn không phải là một bình 
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phương đúng. Để giải bài toán này đòi hỏi học sinh phải có kĩ thuật biến đổi 

tinh tế, khéo léo mới có thể phát hiện được, cụ thể như sau: 

Lời giải: 

 Cần phát hiện và biến đổi để đưa về hằng đẳng thức bình phương của 

một tổng hoặc một hiệu, cụ thể như sau: 

1 1 22 3 2 5 (2 4 6 2 5) ( 2 5 3)
2 2

1 1 22 2 5 (2 5 2 2 5 1) ( 2 5 1)
2 2

x x x x x

x x x x x

         

          
 

Khi đó: 

1 12 2(1) ( 2 5 3) ( 2 5 1) 2 2
2 2

3
2 5 3 2 5 1 4 5 3

2

x x

x
x x

x






      


       

 

 

Vậy nghiệm của phương trình là: 5 3
2

x   

 Ví dụ 2.12: Giải hệ phương trình: 

3 2 1
4 5 2

1 4 1
2 5 3

x y

x y







 

  
 

Đối với bài toán này học sinh dễ dàng thực hiện phép biến đổi tương 

đương bằng cách biến đổi cho hệ số của một ẩn trong hai phương trình là hai 

đối số đối nhau rồi cộng từng vế hai phương trình lại, cụ thể như sau:  

Lời giải: 

Ta có:  

3 2 1 3 4 1
4 5 2 2 5

1 4 1 3 12 1
2 5 3 2 5

x y x y

x y x y

 
  
 
 
  

   


     
 

Cộng từng vế hai phương trình ta được: 16 52
5 8

y y      

Thay 5
8

y    vào một trong hai phương trình đã cho ta được: 1
3

x   
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Vậy nghiệm của hệ phương trình là: 1 5( ; )
3 8
 . 

- Kĩ năng 3: Chuyển đổi ngôn ngữ, cách phát biểu bài toán về chủ đề 

phương trình, hệ phương trình 

Khi rèn luyện kĩ năng chuyển đổi ngôn ngữ, cách phát biểu bài toán, 

cần làm rõ cho học sinh xác định yêu cầu của bài toán trước và sau khi biến 

đổi, dựa trên phép biến đổi đó là tương đương hay hệ quả. 

 Ví dụ 2.13: Tìm m để phương trình sau có nghiệm: 

2 1x x m    (1) 

Bằng việc chuyển vế và bình phương hai vế, ta đưa về phương trình: 
22 1mx m    (2) 

Học sinh phải xác định được phương trình (1) có nghiệm không tương 

đương với phương trình (2) có nghiệm, nghiệm của phương trình (1) là 

nghiệm của (2) nhưng ngược lại thì không luôn đúng, vì phép biến đổi là phép 

biến đổi hệ quả. Như vậy, ý thức được điều này, học sinh mới chuyển đổi 

đúng: để phương trình (1) có nghiệm thì (2) phải có nghiệm x m  .  

Cần rèn luyện cho học sinh kĩ năng chuyển đổi từ ngôn ngữ thông 

thường sang ngôn ngữ toán học. Từ việc phát biểu bài toán bằng ngôn ngữ 

thông thường sang phát biểu bài toán bằng công thức, bằng kí hiệu toán học 

và ngược lại. Điều này không chỉ cần khi giảng dạy toán phương trình, hệ 

phương trình mà còn giúp cho học sinh thấy được ứng dụng thực tế của lí 

thuyết phương trình, hệ phương trình trong khoa học và đời sống, hơn nữa 

còn giúp học sinh lĩnh hội tốt các phần kiến thức khác, nắm bắt các khái niệm, 

định lí ở dạng lời và ở dạng công thức. 

Ví dụ 2.14: Một nông dân có một mảnh ruộng hình vuông. Ông ta khai 

hoang mở rộng thêm thành một mảnh ruộng hình chữ nhật, một bề thêm 8m, 

một bề 12m. Diện tích mảnh ruộng hình chữ nhật hơn diện tích mảnh ruộng 

hình vuông 3136m2. Hỏi độ dài cạnh của mảnh ruộng hình vuông ban đầu 

bằng bao nhiêu? 

Gọi x (mét) là độ dài cạnh của mảnh ruộng hình vuông. 
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- Giáo viên cần lưu ý cho học sinh phải xem xét điều kiện của ẩn sau khi đặt 

để loại những trường hợp không hợp thực tế. 

Điều kiện: 0x  . 

- Dựa vào các giả thiết của đề bài, chuyển đổi từ ngôn ngữ thông thường sang 

ngôn ngữ toán học ta có: 

Hai cạnh của mảnh đất hình chữ nhật là: ( 8);( 12)x x    

- Bằng cách huy động kiến thức đã học về diện tích hình chữ nhật kết hợp với 

giả thiết bài toán ta có được điều gì? (Diện tích hình chữ nhật bằng 

( 8).( 12)x x  ) 

- Bằng cách huy động kiến thức đã học về diện tích hình vuông kết hợp với 

giả thiết bài toán ta có được điều gì? (Diện tích hình vuông bằng 2x ) 

 Theo giả thiết: 2( 8).( 12) 3136 20 3040 152x x x x x         

- Lưu ý học sinh kiểm tra điều kiện ban đầu. Ta thấy giá trị 152x   thỏa điều 

kiện 0x   nên nhận. 

Vậy cạnh của mảnh ruộng hình vuông ban đầu bằng 152m. 

 Ví dụ 2.15: Hai bạn Vân và Lan đến cửa hàng mua trái cây. Bạn Vân 

mua 10  quả quýt, 7  quả cam với giá tiền là 17800đồng. Bạn Lan mua 12  quả 

quýt, 6  quả cam hết 18000  đồng. Hỏi giá tiền mỗi quả quýt và mỗi quả cam 

là bao nhiêu? 

Để giải quyết bài toán, học sinh cần phải biết cách chuyển bài toán về 

bài toán bằng cách lập hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.  

Sau khi đặt các ẩn, phải xem xét điều kiện của các ẩn số đó, để loại các 

lời giải bài toán không phù hợp thực tế. Sau đó, huy động kiến thức về giải hệ 

phương trình bậc nhất hai ẩn để giải. 

Lời giải: 

Gọi ,x y (đồng) lần lượt là giá tiền một quả quýt, một quả cam. 

Điều kiện: 0; 0x y  . Ta có hệ phương trình: 

10 7 17800
800; 1400

12 6 18000
x y

x y
x y





 
  

 
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Vậy giá mỗi quả quýt là 800 đồng, giá mỗi quả cam là 1400đồng. 

 Ví dụ 2.16: Cho một số có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó 

thì được một số lớn hơn số đã cho là 63. Tổng của số đã cho và số mới tạo 

thành bằng 99. Tìm số đã cho. 

- Để giải quyết bài toán này học sinh cần phải huy động kiến thức về cấu tạo 

số trong hệ thập phân: số có hai chữ số xy  thì được biểu diễn là 10x y . 

- Ta thấy hai đại lượng chưa biết là chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị 

của số cần tìm. Theo giả thiết, khi viết hai chữ số ấy theo thứ tự ngược lại, ta 

vẫn được một số có hai chữ số. Điều đó chứng tỏ rằng hai chữ số ấy đều phải 

khác 0.  

Lời giải: 

Gọi chữ số hàng chục của số cần tìm là x (Điều kiện: 0 9x  ) 

      chữ số hàng đơn vị của số cần tìm là y (Điều kiện: 0 9y  ) 

Theo đề bài ta có : 

Số ban đầu cần tìm là: 10xy x y   

Khi viết hai chữ số theo thứ tự ngược lại, ta được số mới là: 10yx y x   

Theo các điều kiện của đề bài ta có hệ phương trình: 

   
   
10 10 63 7

910 10 99
y x x y x y

x yx y y x
 
 



      


    
 

Tới đây, ta đã chuyển đổi bài toán dạng lời thành hệ phương trình bậc nhất hai 

ẩn đã biết cách giải. 

Giải hệ ta được: 1
8

x
y








 

Vậy số ban đầu cần tìm là: 18 

Sau khi tìm ra: 1
8

x
y








, giáo viên lưu ý học sinh đối chiếu với điều kiện ban 

đầu của đề bài xem đã thỏa mãn các điều kiện chưa. 
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Ngoài ra cần rèn luyện cho học sinh kĩ năng chuyển đổi bài toán từ bài 

toán thuận sang bài toán nghịch và ngược lại, sự chuyển đổi đó phải đầy đủ và 

triệt để. 

2.2.2 Biện pháp 2: Rèn luyện cho học sinh khả năng đặt câu hỏi và 

tìm cách trả lời nhằm huy động kiến thức một cách triệt để khi giải phương 

trình, hệ phương trình 

Trong quá trình học, để nắm vững được vấn đề và để phát triển 

được sức suy nghĩ của mình, học sinh cần có khả năng đặt câu hỏi và tự trả 

lời. Bản thân việc nêu lên được câu hỏi và tự tìm cách trả lời tạo điều kiện rất 

tốt cho việc huy động kiến thức một cách triệt để. Việc giải đáp được các câu 

hỏi là dấu hiệu chứng tỏ đã hiểu bài tức là việc thu nhận thông tin rất tốt.  

 Ví dụ 2.17: Giải phương trình: 2 2 1 11x x     (1) 

Học sinh có thể đặt hệ thống câu hỏi như sau: 

- Nhận dạng phương trình? (Là phương trình có biểu thức ở vế trái chứa căn 

bậc hai. Biểu thức bên ngoài và biểu thức trong dấu căn đều là nhị thức bậc 

nhất). 

- Tìm điều kiện xác định của phương trình? ( 12 1 0
2

x x     ). 

- Ta có thể giải phương trình có chứa ẩn dưới dấu căn thức bậc hai bằng 

cách nào? (Bình phương hai vế để mất dấu căn). 

- Thử khử dấu căn bậc hai của biểu thức 2 1x ? (Bình phương hai vế (1) ta 

có: 2 2(2 2 1) 11x x   ). 

- Nhận xét phương trình sau khi bình phương hai vế ? (Dấu căn thức bậc hai 

vẫn còn tồn tại). 

- Như vậy, phải biến đổi phương trình như thế nào để sau khi bình phương 

thì khử được dấu căn bậc hai? 

Chuyển hạng tử chứa căn thức về một vế và những hạng tử không 

chứa căn sang một vế. Ta có: (1) 2 1 11 2x x     
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Bình phương hai vế ta được: 

2 2(1) 2 1 (11 2 ) 4 46 120 0
4

22 23 60 0 15
2

x x x x
x

x x
x






       


    


 

- Hai giá trị x  có phải là nghiệm của phương trình (1) không? Kiểm tra điều 

kiện xác định của phương trình và thử các giá trị x vào phương trình ban 

đầu? (Ta có: 4x  là nghiệm của phương trình). 

Qua ví dụ trên, ta thấy nếu không có năng lực huy động kiến thức thì 

không thể đặt được hệ thống câu hỏi và tìm cách trả lời chúng. 

 Ví dụ 2.18: Giải phương trình: 2 25 4 12 11 4 12 15x x x x     (1) 

Học sinh có thể đặt hệ thống câu hỏi như sau: 

- Biểu thức ngoài dấu căn là biểu thức bậc hai, nếu ta bình phương hai vế thì 

sẽ đi đến một phương trình bậc bốn rất khó giải. 

 Ta có thể giải bài toán như sau: 

- Chưa vội đặt điều kiện ở bước giải này, ta biến đổi: 

       2 2(1) 4 12 11 5 4 12 11 4 0x x x x          

- Hãy nhận xét mối liên hệ giữa biểu thức trong căn và biểu thức ngoài dấu 

căn ? 

- Có thể đưa phương trình trên về dạng phương trình bậc hai quen thuộc bằng 

cách nào ? 

Đặt  24 12 11t x x    ;  

- Khi đó t có điều kiện là gì ? 

Điều kiện: 0t      (*)  

Phương trình (1) trở thành: 
12 5 4 0
4

t
t t

t





   


 (thoả mãn điều kiện (*) ) 

- Hãy quay lại phép đặt để giải phương trình ẩn x ? 
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  + Với  2 21 4 12 11 1 4 12 10 0t x x x x         : phương trình này vô 

nghiệm. 

   +  Với  

3 56
4

3 56
4

2 24 4 12 11 4 4 12 5 0
x

x
t x x x x

 



 



           

Vậy nghiệm của phương trình là:  3 56 3 56;
4 4

x x    

Như vậy khi gặp các bài toán thuộc các dạng nêu trên học sinh cần huy 

động kiến thức trong cách đặt câu hỏi: Điều kiện phương trình là gì? Đặt cái 

gì ? Biến đổi như thế nào là biến đổi tương đương ? Biến đổi như thế nào là 

biến đổi hệ quả? Kết luận nghiệm cuối cùng dựa vào điều kiện nào? 

 Ví dụ 2.19: Giải phương trình: 4 3 25 8 5 1 0  (1)x x x x      

Học sinh có thể đặt hệ thống câu hỏi như sau: 

- Xác định điều kiện của phương trình? ( x  ) 

- Xét xem 0x   có phải là một nghiệm của phương trình không?  

(Thử 0x   vào phương trình (1). Ta có 0x   không phải là nghiệm của 

phương trình (1)). 

- Ta có thể chia hai vế của phương trình (1) cho 2x  được không?  

Thực hiện phép chia phương trình (1) cho 2x . 

Ta có :  

5 1 1 12 2(1) 5 8 0 ( ) 5( ) 8 02 2
1 12( ) 5( ) 6 0

x x x x
x xx x

x x
x x

           

     
 

- Có thể đưa (1) về dạng phương trình bậc hai bằng cách nào? 

Đặt ẩn phụ: 1y x
x

  .  

Khi đó: (1) trở thành: 
22 5 6 0
3

y
y y

y





   


 

- Hãy quay lại phép đặt để giải phương trình ẩn x? 
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- Với 2y  , ta có: 1 22 2 1 0 1x x x x
x

        (nghiệm kép) 

- Với 3y  , ta có: 

3 5
1 223 3 1 0

3 5
2

x
x x x

x
x









      



 

Vậy phương trình có 3 nghiệm: 3 5 3 51; ;
2 2

x x x    . 

 Ví dụ 2.20: Giải hệ phương trình sau: 
3 1

3 2

x y

y x





  

  
 

Đối với bài toán này, nếu học sinh sử dụng phương pháp bình phương 

hai vế để làm mất căn thức sẽ dẫn đến các phương trình rất phức tạp, có thể 

giải được nhưng việc thực hiện rất vất vả và rất gian nan. Tuy nhiên, nếu 

giáo viên gợi ý khéo léo bằng các câu hỏi thì giúp học sinh huy động kiến 

thức về định lí Vi - ét đảo và từ đó dễ dàng giải được hệ phương trình đã 

cho. 

Học sinh có thể đặt hệ thống câu hỏi như sau: 

- Điều kiện của hệ phương trình là gì? 

- Có nhận xét gì về các vế của mỗi phương trình trong hệ đã cho? 

- Để giải hệ phương trình đã cho, ta cần liên tưởng đến định lí gì đã học? 

Lời giải: 

Điều kiện: 3x  . 

Theo định lí Viét đảo thì 3x  và y là nghiệm của phương trình: 

2 2 0X X    

Phương trình này có hai nghiệm là 1, 2.X X    

Do 3 0x   nên ta có: 73 2
11

xx
yy

  
 

 

 


  
   

Vậy hệ phương trình có nghiệm là: ( ; ) (7; 1)x y   . 
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2.2.3 Biện pháp 3: Tăng cường các hoạt động phân tích và sửa chữa 

sai lầm của học sinh, góp phần rèn luyện khả năng sàng lọc liên tưởng và 

huy động kiến thức khi giải phương trình, hệ phương trình 

Theo G. Polya, “Con người phải biết học ở những sai lầm và những 

thiếu sót của mình”. Theo đó, chúng ta thấy rằng phân tích và sửa chữa sai 

lầm cho học sinh là cần thiết và cấp bách và có như vậy sẽ góp phần bồi 

dưỡng năng lực giải toán cho học sinh. Chúng ta thừa nhận rằng khả năng liên 

tưởng và huy động của học sinh chưa tốt một phần do kiến thức của học sinh 

chưa vững chắc làm cho quá trình sàng lọc liên tưởng chưa hiệu quả do một 

số sai lầm nào đó gây ra. Một số sai lầm học sinh thường gặp phải khi giải 

toán, thể hiện thông qua sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm sai lầm trên là các dạng sai lầm thường xuất hiện trong quá 

trình giải toán của học sinh, ở một góc độ nào đó các dạng sai lầm đó cũng 

liên quan và ảnh hưởng đến khả năng liên tưởng và huy động kiến thức của 

học sinh. Vì vậy, để bồi dưỡng năng lực giải toán của học sinh, người giáo 

viên cần phải có ý thức phòng tránh, phát hiện và sửa chữa kịp thời những sai 

lầm học sinh thường gặp. 

Sai lầm 

Sai 
lầm 

logic 

Sai 
lầm 
tính 
toán 

Sai lầm 
khi 

chuyển 
đổi bài 

toán 

Sai lầm 
phân 
chia 

trường 
hợp 

Sai 
lầm 
khi 
vận 

dụng 



 

 

54 
 

Việc cho học sinh phát hiện sai lầm và sửa chữa sai lầm là một cách 

hữu hiệu nhất để học sinh có thể tự kiểm tra lại kiến thức của mình, đồng thời 

giúp học sinh nắm vững và nhớ lâu hơn kiến thức. 

  Khi dạy học sinh giải phương trình, hệ phương trình học sinh thường  

mắc phải những sai lầm sau: 

 - Sai lầm khi thực hiện các phép biến đổi phương trình vì học sinh 

thường chưa phân biệt đâu là phép biến đổi tương đương, đâu là phép biến đổi 

hệ quả. 

 Ví dụ 2.21: Phép bình phương hai vế của một phương trình khi yêu cầu 

học sinh giải phương trình: 3 3x x   , thì hầu hết các em đều đặt điều 

kiện để phương trình có nghĩa và bình phương hai vế. Cuối cùng đưa đến 

khẳng định phương trình có hai nghiệm là: 1; 6x x   mà quên rằng 1x   là 

nghiệm ngoại lai, vì phép bình phương hai vế mà hai vế chưa cùng dấu thì 

được một phương trình thường không tương đương phương trình ban đầu. 

- Sai lầm do chưa nhận thức được đặc điểm yêu cầu các thể loại của 

bài toán phương trình có tham số, chẳng hạn học sinh thường không phân biệt 

được giữa bài toán biện luận và bài toán tìm điều kiện để phương trình thỏa 

một tính chất nào đó, từ đó dẫn đến đồng nhất hai loại bài toán trên. 

 Ví dụ 2.22: Khi cho các em bài toán: “ Giải và biện luận phương trình 

sau theo tham số ,m  2 1x m  ” thì đại đa số các em đều đưa ra lời giải như 

sau: “ Điều kiện phương trình có nghiệm là 0m  , lúc đó phương trình tương 

đương với 
2 122 1
2

mx m x     . Vậy điều kiện để phương trình có 

nghiệm là 0m  ”. Với lời giải như vậy, thì chỉ đáp ứng một trường hợp của 

bài toán, vì các em quên rằng bài toán đã cho là bài toán biện luận, chứ không 

phải là bài toán tìm điều kiện để phương trình có nghiệm. 

- Về cách trình bày, biểu hiện sai lầm của học sinh thường là viết 

các dấu tương đương, suy ra một cách tùy tiện. 
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Để học sinh có thể tự mình phát hiện sai lầm và sửa chữa sai lầm 

của một bài toán thì giáo viên cần nêu ra những bài toán có lời giải chưa 

đúng, yêu cầu học sinh tìm chỗ sai và đưa lời giải đúng cho bài toán đó. 

 Ví dụ 2.23: Giải phương trình: 3 3 5
2 1 2 1

x
x x

  
 

 

Một học sinh thực hiện lời giải như sau: 

3 3 3 3 3 35 5 5
2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1

x x x
x x x x x x

          
     

 

Hãy tìm sai lầm trong phép biến đổi trên? 

Nguyên nhân sai lầm: Phép biến đổi ở đây không phải là phép biến đổi tương 

đương, sau khi biến đổi thì điều kiện xác định của phương trình đã thay đổi. 

Vì phép giản ước hai vế không cho ta phương trình tương đương với phương 

trình đã cho. 

Lời giải đúng: 

3 3 (2 1) 3 3 5(2 1)5
2 1 2 1 2 1 2 1

1
1 222 11 5 20 552 1 22 11 5 1

2

x x xx
x x x x

x
xx x xxx

x x x


  
 
 

 


       
   


      


  

 

Vậy phương trình có nghiệm 5x  . 

 Ví dụ 2.24: Giải phương trình: 2 1 2x x    (1) 

Một học sinh thực hiện lời giải như sau: 

Bước 1: Vì 02 1x   với x   nên điều kiện xác định của (1) là 

2 0 2x x     

Bước 2: 
2

(1) 2 1 2
2 1 2

x
x x

x x









   
   

(I) 

Bước 3: Giải hệ (I), ta được: 1; 1x x    

Vậy tập nghiệm của phương trình là: { 1}S    
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Bài toán trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở đâu? 

Nguyên nhân sai lầm: Lời giải trên sai ở bước ba, vì học sinh quên kiểm tra 

điều kiện xác định của phương trình. 

Lời giải đúng: 

2 2
(1) 2 1 2 1

2 1 2 1

x x
xx x x

x x x

 
  
  
  
    

 

       
    

 

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. 

 Ví dụ 2.25: Giải phương trình: 3 2 23 6 9 9( 2 3)   (*)x x x x x      

Một học sinh thực hiện lời giải như sau:  

3 2 23 6 9 9( 2 3) 
2 23 ( 2 3) 9( 2 3)

3 9 3 

x x x x x

x x x x x
x x

    

     
   

 

Nguyên nhân sai lầm: Có thể thấy ngay 1x    cũng là nghiệm của phương 

trình, sai lầm ở đây là do học sinh đã chia cả hai vế cho 2( 2 3)x x  . Cần lưu 

ý với học sinh rằng . . ( ) 0a b c b b a c    . 

Lời giải đúng: 
12(*) ( 2 3)(3 9) 0

3
x

x x x
x





 
     


  

 Ví dụ 2.26: Giải phương trình: 2 4 2 3 10x x x    (1) 

Một học sinh thực hiện lời giải như sau: 

32 2(1) 4 2 3 10 7 12 0
4

x
x x x x x

x





         


 

Nguyên nhân sai lầm: Học sinh quên đặt điều kiện để các phương trình có 

nghĩa. Với 3x   thì căn thức 3 10x  vô nghĩa nên 3x   là nghiệm ngoại 

lai. 

Lời giải đúng: 
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( ) 0( hay ( ) 0)
( ) ( )

( ) ( )
32 7 12 02 4 2 3 10 4(1) 4103 10 0 103 3

f x g x
f x g x

f x g x
x

x xx x x x x
x x x





 
     

  
 



 
 




          

  


 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất 4x  . 

 Ví dụ 2.27: Giải phương trình: 1( 3)( 1) 4( 3) 3
3

xx x x
x
     


 

Một học sinh thực hiện lời giải như sau: 

Điều kiện: 
31 0

3 1
xx

x x




  
  

 

Biến đổi phương trình trở thành: ( 3)( 1) 4 ( 3)( 1) 3x x x x        

Đặt ( 3)( 1)   ( 0)t x x t    . Phương trình đã cho có dạng: 

2 t 3
t 4t 3 0

t 1
 

      
 

Cả hai giá trị t tìm được đều âm (không thỏa mãn điều kiện t 0 ) nên phương 

trình đã cho vô nghiệm. 

Bài toán trên đúng hay sai? Nếu sai thì sai ở đâu? 

Giáo viên: Phép biến đổi 1( 3) ( 3)( 1)
3

xx x x
x
   


 chưa đúng. Phép biến 

đổi này chỉ đúng khi nào? (Khi 3 0x  ) 

Như vậy, lời giải trên thực hiện không đúng. Sai lầm từ phép biến đổi 

1( 3) ( 3)( 1)
3

xx x x
x
   


  không phải là phép biến đổi tương đương. Để khắc 

phục điều đó có  hai hướng giải quyết: 

Hướng 1: Khắc phục sai lầm do biến đổi 

Thực hiện phép biến đổi tương đương: 

( 3)( 1)      khi 3 01( 3)
3 ( 3)( 1)    khi 3 0

x x xxx
x x x x





    
     
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- Xét 3x  , phương trình trở thành: ( 3)( 1) 4 ( 3)( 1) 3x x x x        

Giải như trên, phương trình vô nghiệm. 

- Xét 1x   , phương trình trở thành: 

( 3)( 1) 4 ( 3)( 1) 3x x x x        

Đặt ( 3)( 1)    ( 0)t x x t    , phương trình có dạng: 

2 t 1
t 4t 3 0

t 3


     
 

Với 1t  , ta được: 2( 3)( 1) 1 2 4 0 1 5x x x x x           

Đối chiếu với điều kiện 1x    ta được nghiệm 1 5x    

Với 3t  , ta được: 2( 3)( 1) 3 2 12 0 1 13x x x x x           

Đối chiếu với điều kiện 1x    ta được nghiệm 1 13x    

Kết luận: Phương trình có hai nghiệm 1 5x    và 1 13x    

Hướng 2: Khắc phục sai lầm do biến đổi bằng cách thay đổi cách chọn ẩn 

phụ. 

Đặt 1( 3)
3

xt x
x
 


. Suy ra: 2( 3)( 1)x x t    

 Khi đó, phương trình có dạng: 2 t 1
t 4t 3 0

t 3
 

      
 

Với 3t   , ta được:
3 01( 3) 3

3 ( 3)( 1) 9
xxx

x x x




    
   

  

3
1 13
x

x







 
1 13x    

Với 1t   , ta được: 

3 01( 3) 1
3 ( 3)( 1) 1

xxx
x x x





    
   

3
1 5

x
x








 
1 5x    

Vậy phương trình có hai nghiệm  1 5x   và 1 13x    

 Trong quá trình giải phương trình, học sinh có thể sử dụng các phép 

biến đổi khác nhau nhưng để hiểu sâu sắc về các phép biến đổi đó thì không 
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dễ dàng mà thông thông thường thì học sinh thường áp dụng một cách máy 

móc, hình thức. Để khắc phục được tình trạng này, trong quá trình dạy học 

giáo viên cần chú trọng cho học sinh cả hai phương diện ngữ nghĩa (xét về 

mặt nội dung) và phương diện cú pháp (xét về cấu trúc hình thức và sự biến 

đổi hình thức những biểu thức toán học) của phương trình. Giáo viên chú 

trọng rèn luyện cho học sinh cả hai phương diện này giúp cho học sinh khắc 

phục được cách làm máy móc, hình thức đồng thời rèn luyện cho các em kỹ 

năng làm việc theo quy trình. 

 Ví dụ 2.28: Giải phương trình: 33 2
2

x x     

- Xét về phương diện ngữ nghĩa, ta thấy điều kiện xác định của phương trình 

là  3
2

x  , khi đó 33 2 0; 0
2

x x    , nên phương trình có nghiệm là 3
2

x  . 

- Xét về phương diện cú pháp, ta biến đổi phương trình một cách hình thức 

như sau: 

3 23 2 ( )
3 323 2
2 23 0

2

x x
x x x

x







  
     

 
 

 Như vậy, với những ví dụ trên thì giáo viên sẽ tạo cho học sinh có 

cơ hội làm quen với một số sai lầm thường gặp và đề xuất hướng sửa chữa 

những sai lầm đó. Nhờ vậy mà các em sẽ khắc sâu thêm kiến thức hơn, đồng 

thời tránh được những sai lầm đó khi gặp các bài tập tương tự. 

2.2.4 Biện pháp 4: Rèn luyện cho học sinh năng lực huy động kiến 

thức thông qua dạy học chuỗi bài tập về phương trình, hệ phương trình 

Mỗi một chuỗi bài toán thì học sinh sẽ được lĩnh hội những tri thức 

khác nhau tùy thuộc vào mục đích của học tập, chẳng hạn chuỗi bài toán với 

vai trò củng cố khái niệm, định lí; vai trò phát triển các hoạt động trí tuệ cơ 

bản như phân tích, tổng hợp,..Từ đó hình thành dần cho các em kĩ năng tư duy 

liên tưởng từ một bài toán ban đầu thành những bài toán mới, đa dạng, phong 

phú hơn. Và một trong những phương pháp xây dựng chuỗi bài toán là dựa 
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vào năng lực huy động kiến thức của học sinh thông qua thao tác như: tổng 

hợp hóa, xét trường hợp riêng, trường hợp tương tự, khai triển và tổ hợp lại. 

 Ví dụ 2.29: Chuỗi bài tập về giải phương trình chứa trị tuyệt đối:  

a. 3 1 2 5x x    

b. 1 3 1
2 3 1
x x
x x
  
 

 

c. 2 1 4 7x x    

d. 1 1
2 52x x


 
  

e. 5 2 3 4 4 5x x x      

f. 
3 1

3
2

x
x

x


 


   

g. 1 1
2 22 2

x
x x

 
 

   

Để giải phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối ta có thể dùng 

định nghĩa của giá trị tuyệt đối hoặc bình phương hai vế để khử dấu giá trị 

tuyệt đối. 

- Cụ thể câu a, có thể giải như sau: 

+  Với điều kiện: 1
3

x   phương trình có dạng: 3 1 2 5 4x x x      

Giá trị này không thỏa mãn điều kiện 1
3

x   nên bị loại. 

+ Với điều kiện: 1
3

x   phương trình có dạng: 6
5

3 1 2 5x x x       

Giá trị này cũng không thỏa mãn điều kiện 1
3

x   nên bị loại. 

Vậy phương trình đã cho vô nghiệm. 

- Để làm được câu b, ta cũng sử dụng định nghĩa giá trị tuyệt đối, nhưng cần 

lưu ý đến điều kiện của phương trình, cụ thể như sau: 

Điều kiện: 3 ; 1
2

x x    
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+ Nếu 1x   , phương trình đã cho tương đương với phương trình: 

2 2 21 6 11 3 7 11 2 0x x x x x          

Phương trình cuối có hai nghiệm 11 65
1,2 14

x   đều lớn hơn 1  và 3
2

  nên 

là nghiệm của phương trình đã cho. 

+ Nếu 1x    phương trình đã cho tương đương với phương trình: 
2 2 21 6 11 3 5 11 4 0x x x x x          

Phương trình cuối có hai nghiệm 11 41
3,4 10

x   đều lớn hơn 1  nên bị loại. 

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: 11 65
1,2 14

x   

Nếu cả vế trái và vế phải đều chứa ẩn trong giá trị tuyệt đối thì bài toán được 

giải quyết như thế nào? 

c. 2 1 4 7x x    

Để giải quyết bài toán này có thể sử dụng định nghĩa để khử dấu giá trị tuyệt 

đối. 

Có thể giải như sau: 

2 1 4 7 4
2 1 4 7

2 1 4 7 1
x x x

x x
x x x

 
 
  

   
    

    
 

Vậy phương trình có hai nghiệm: 1; 4x x   

- Đối với câu d, cách làm tương tự câu c, hoặc chú ý đến hai vế của phương 

trình là những biểu thức không âm nên ta cũng có thể bình phương hai vế để 

được một phương trình tương đương, cụ thể như sau: 

1 1 2 22 52 ( 2) ( 52)    (*)
2 52

x x x x
x x

        
 

 

Tới đây, để giải phương trình này được dễ dàng, ta chuyển vế và huy động 

kiến thức về hẳng đẳng thức: 2 2 ( )( )a b a b a b     

2 2(*) ( 2) ( 52) 0
( 2 52)( 2 52) 0
50(2 54) 0 27 (N)

x x
x x x x

x x

    
       
    
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Vậy phương trình có nghiệm 27x   

Nếu vế trái có dạng tổng của hai trị tuyệt đối thì bài toán được giải quyết như 

thế nào? 

e. 5 2 3 4 4 5x x x       

Để giải quyết bài toán này, ta có thể chia trục số thành ba khoảng: 

2 2 4 4( ; );[ ; );[ ; )
5 5 3 3

     

Có thể giải như sau: 

+ Với 2( ; )
5

x    phương trình có dạng: 

15 2 3 4 4 5 12 3
4

x x x x x             

Giá trị 1 2( ; )
4 5

     nên bị loại 

+  Với 2 4[ ; )
5 3

x   phương trình có dạng: 

15 2 3 4 4 5 2 1
2

x x x x x          

Giá trị 1 2 4[ ; )
2 3 3
   nên là nghiệm của phương trình 

+  Với 4[ ; )
3

x   phương trình có dạng: 

75 2 3 4 4 5 4 7
4

x x x x x          

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm: 1 7;
2 4

x x   

- Đối với câu f, cách làm cũng tương tự câu e, ta có thể chia khoảng để khử 

dấu giá trị tuyệt đối, cụ thể như sau: 

+ Với 3x   thì 
3 3

3 1 3 1
x x
x x





  
  

 

Với điều kiện đó phương trình đã cho trở thành: 

13 1 2 23 3 1 6 4 5 0
2 5

xx x x x x x x
x x





             
 
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Vì 3x   nên chỉ có 5x   là nghiệm của phương trình. 

+ Với 1 3
3

x   thì 
3 3

3 1 3 1
x x
x x





   
  

 

Với điều kiện đó phương trình đã cho trở thành: 

1 2 23 1 2 23 3 1 6 2 7 0
2 1 2 2

xx x x x x x x
x x





                
   

 

Vì 1 3
3

x   nên chỉ có giá trị là nghiệm của phương trình. 

+ Với 1
3

x   thì 
3 3

3 1 3 1
x x
x x





   
   

 

Với điều kiện đó phương trình đã cho trở thành: 

13 1 2 23 3 1 6 4 5 0
2 5

xx x x x x x x
x x





                 
 

 

Vì 1
3

x   nên chỉ có giá trị 1x    là nghiệm của phương trình. 

Kết luận: Phương trình đã cho có ba nghiệm 5; 2 2 1; 1x x x      

- Đối với câu g, nhìn vào phương trình ta thấy hơi phức tạp, nhưng chú ý quan 

sát ta thấy: 

2 22 2 ( 1) 1 0, .x x x x        

Do đó có thể biến đổi phương trình như sau: 

11 1 1 22 1 2 22 22 22 2 2 2
2 2 2 2 1 0  (*)

xx x x x
x x x x

x x x

        
   

     

 

Tới đây, để giải được phương trình (*) cần huy động kiến thức đã học để đưa 

phương trình (*) về dạng quen thuộc đã học, cụ thể là: 

Đặt ẩn phụ: 1t x  . Cần lưu ý cho học sinh điều kiện của ẩn phụ: 0t  . 

Khi đó: 2 2 2 1t x x    

Phương trình (*) trở thành: 2 2 1 0 1t t t      (thỏa điều kiện) 
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Ta có: 
1 1 0

1 1 1
1 1 2

x x
t x

x x
 
 
  

  
     

    
 

Vậy phương trình có tập nghiệm 0; 2x x   . 

 Ví dụ 2.30: Chuỗi bài tập về giải và biện luận phương trình theo tham 

số m:  

a. 2( 1) 1 (2 )m x m x     

b. 2 1 ( 1)m x m x m     

c. ( 3) ( 2) 6m x m m x      

d.  ( 3) 2 3 1
(2 1) 2

1
m x m

m x
x

  
  


 

 e. 4 3 2x m x m    

f. 3 2 1x m x m     

g. 2 1x m x m     

 Để giải và biện luận phương trình chứa tham số m, ta đưa về dạng 

phương trình bậc nhất, bậc hai. Sau đó, áp dụng cách giải đã học cụ thể ở câu 

a, b, c như sau: 

- Đối với câu a 
2( 1) 1 (2 )

( 1)( 2) ( 1)( 1)
m x m x

m m x m m
   

      
 

Kết luận: 

Nếu 1m  và 2m    thì phương trình có nghiệm duy nhất 1
2

mx
m
 


 

Nếu 1m   thì mọi số thực x đều là nghiệm của phương trình. 

Nếu 2m    thì phương trình vô nghiệm. 

Trong ví dụ a trên, ta thấy tồn tại đầy đủ các khả năng được minh họa 

trong bài toán tổng quát, tuy nhiên sẽ tồn tại những bài toán là một trường 

hợp đặc biệt: 

- Hệ số 0a   với mọi giá trị của tham số, khi đó ta kết luận ngay 

tính duy nhất nghiệm của phương trình. 
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- Hệ số 0a   với mọi giá trị của tham số, khi đó ta biện luận cho b. 

- Cụ thể ở câu b, c như sau: 

Đối với câu b: 2 1 ( 1)m x m x m     

Lời giải 

Viết lại phương trình dưới dạng: 2( 1) 1(1)m m x m     

Ta có: 1 32 21 ( ) 0,
2 4

m m m m        

Do đó: 1(1) 2 1
mx

m m
 
 

 

Vậy với m , phương trình có nghiệm duy nhất 1
2 1
mx

m m

 

 

Đối với câu c: ( 3) ( 2) 6m x m m x      

Lời giải  

Viết lại phương trình dưới dạng: 
22 5 6 0
3

m
m m

m





   


 

Kết luận: 

- Với 2m   hoặc 3m  , phương trình nhận mọi x làm nghiệm. 

- Với \{2;3}m , phương trình vô nghiệm. 

 Chú ý trong trường hợp bài toán có nhiều tham số chúng ta cần khéo 

léo biện luận theo các tham số để vét cạn được các trường hợp. 

- Ở câu d  để làm được cần tìm cách biến đổi phương trình về dạng quen 

thuộc (cụ thể ở đây là phương trình bậc hai). 

Điều kiện của phương trình là: 1x   . Khi đó, ta có: 

(1) ( 3) 2(3 1) [(2 1) 2]( 1)
2( 3) 2(3 1) (2 1) (2 1) 2

2(2 1) ( 2) 6 0   (*)

m x m m x x

m x m m x m x

m x m x m

       

        

     

 

Với 1
2

m   phương trình (*) trở thành: 3 3 0 2
2

x x       

Giá trị 2x    thỏa mãn điều kiện của phương trình đã cho. 
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Với 1
2

m   phương trình (*) là một phương trình bậc hai có biệt thức: 

2( 2) 24 (2 1)
249 28 4

2(7 2) 0

m m m

m m

m

    

  

  

 

Khi 2
7

m   phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt: 2 (7 2)
1,2 2(2 1)

m mx
m

  


 

Ta đặt: 3 ; 21 22 1
mx x

m
  


 

Giá trị 3 1
2 1

m
m

 


 khi và chỉ khi 3 2 1m m    hay 1
5

m   

Khi 2
7

m   phương trình (*) có nghiệm kép 2x   . 

Kết luận: 

Khi 1
2

m   hoặc 1
5

m   phương trình có một nghiệm 2x   . 

Khi 2
7

m   phương trình có nghiệm kép 2x   . 

Khi 1 1 2; ;
2 5 7

m m m    phương trình có hai nghiệm phân biệt: 3
1 2 1

mx
m




 và 

22x   . 

- Ở câu e để đưa về dạng quen thuộc cần huy động kiến thức về định nghĩa trị 

tuyệt đối, cụ thể như sau: 

Ta xét hai trường hợp:  

    + Với 3
4
mx   phương trình trở thành:  

4 3 2 2 4 2x m x m x m x m        

Ta có: 32 0
4
mm m    

Vậy với 0m   thì phương trình có nghiệm 2x m  
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   + Với 3
4
mx   phương trình trở thành: 

4 3 2 6 2
3
mx m x m x m x         

Ta có: 3 3 50 0 0
3 4 4 3 12
m m m m m m         

Vậy với 0m  phương trình có nghiệm 
3
mx   

Kết luận: Với 0m  phương trình có nghiệm 2x m  và 
3
mx  . 

                Với 0m   phương trình có nghiệm 0x  . 

                Với 0m   phương trình vô nghiệm. 

- Ở câu f , ta có thể làm tương tự câu e hoặc chú ý đến hai vế của phương 

trình là những biểu thức không âm nên ta cũng có thể bình phương hai vế để 

được một phương trình tương đương, cụ thể như sau: 

Ta có: 3 2 1x m x m   
3 2 1   (1)

3 2 1     (2)
x m x m

x m x m




   


    
 

Ta thấy:  

(1) 2 1
1(2) 5 1
5

x m

x x

  

     
 

Hai nghiệm này trùng nhau khi: 1 6 32 1 2
5 5 5

m m m          

Kết luận: 

Với 3
5

m    phương trình có hai nghiệm phân biệt: 2 1x m   và 1
5

x   . 

Với 3
5

m    phương trình có nghiệm kép 1
5

x   . 

- Ở câu g, nhìn vào thì ta thấy hơi phức tạp, đây là dạng phương trình chứa 

nhiều dấu giá trị tuyệt đối, đòi hỏi học sinh cần vận dụng một cách linh hoạt 

cần áp định nghĩa giá trị tuyệt đối đúng cách sẽ dễ dàng tìm được cách giải, 

cụ thể như sau: 

Ta xét hai trường hợp: 
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+ Trường hợp 1: 0x   

Ta có:  

2 1 2 1
2 1    (1)

2 1     (2)

x m x m x m x m
x m x m

x m x m




        

   


    

 

Ta có: (1) 1x  (thỏa mãn điều kiện 0x  ) và 1 2(2)
3

mx    

Do điều kiện 0x   nên 1 2 10 1 2 0
3 2

m m m        

+ Trường hợp 2: 0x  , ta có: 

2 1 2 1
2 1    (3)
2 1     (4)

x m x m x m x m
x m x m
x m x m





         

    


   

 

Ta có: 1(3) 0
3

x    (loại) 

(4) 1 2x m   , do điều kiện 0x   nên 11 2 0
2

m m     

Vậy: 1
2

m   thì phương trình có 2 nghiệm: 1x   và 1 2
3

mx  . 

         1
2

m   thì phương trình có 2 nghiệm: 1x   và 1 2x m  . 

 Ví dụ 2.31: Chuỗi bài tập về giải hệ phương trình: 

a. 
3 4 2
5 3 4
x y
x y





 
  

 

b. 
4 5 3
7 3 8

x y
x y





   
 

 

c. 
2 23 5

2 23 1

x y

x y






 

 
 

d. 
3 2   (1)

2 22 3   (2)

x y

x y





  

 
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e. 
5   

2 2 10

x y

x y





 

 
 

f. 
3 2 2

5 3 2 10
2 2 3 9

x y z
x y z
x y z







    
  
   

 

g. 
5    (1)
1   (2)
2   (3)

x y
y z
z x







 
  
  

 

- Đối với câu a, câu b là những hệ phương trình bậc nhất hai ẩn quen thuộc 

nên học sinh có thể giải bằng phương pháp thế hoặc phương pháp cộng, cụ 

thể như sau: 

Ở câu a, từ phương trình thứ nhất suy ra: 4 2
3

yx   

Thay biểu thức của x vào phương trình thứ hai, ta được: 

4 2 11 225( ) 3 4 2
3 3 3

y y y y          

Từ đó: 4( 2) 2 2
3

x      

Vậy nghiệm của hệ phương trình là: ( 2; 2)   

- Đối với câu b, ta có: 

4 5 3 28 35 21
7 3 8 28 12 32

x y x y
x y x y

  
 
  

       


   
 

Cộng từng vế hai phương trình ta được: 1147 11
47

y y    

Thay 11
47

y   vào một trong hai phương trình của hệ đã cho ta được: 49
47

x   

Vậy nghiệm của hệ phương trình là: 49 11( ; )
47 47

 

- Đối với câu c, mức độ khó hơn câu a, b. Để đưa về hệ phương trình bậc nhất 

hai ẩn quen thuộc thì học sinh cần biết cách đặt ẩn phụ cho phù hợp, cần lưu ý 

đến điều kiện của ẩn phụ, cụ thể như sau: 

Lời giải: 



 

 

70 
 
Đặt: 2x X , điều kiện: 0X   

       2y Y , điều kiện: 0Y   

Khi đó, hệ phương trình trở thành: 
3 5

3 1
X Y

X Y




 
 

 

Sử dụng phương pháp thế, giải ra được: 

8
5
1
5

X

Y










    (Nhận) 

  Ta có: 

8 2 10
5 5
1 5
5 5

X x

Y y

  

  
 

Vậy nghiệm của hệ phương trình là: ; )2 10 5(
5 5

 

- Đối với câu d, ta thấy hệ phương trình có đặc điểm sau: có một phương trình 

bậc nhất nên để giải bài toán này, ta dùng phương pháp thế, cụ thể như sau: 

Từ phương trình (1) ta có: 2 3y x  . 

Thay vào (2) ta được: 2 2 22(2 3 ) 3 19 24 5 0x x x x        

1
5

19

x

x






 


 
 

* Với 1 1x y      

* Với 5 23
19 19

x y     

Vậy hệ phương trình có hai nghiệm: 5 23( 1; 1);( ; )
19 19

    

- Đối với câu e, ta có thể giải tương tự câu d hoặc huy động kiến thức về định 

lí Vi – ét , cụ thể như sau: 

Bằng cách huy động kiến thức đã học, ta tìm cách biến đổi đưa về dạng quen 

thuộc, cụ thể như sau: 
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5   2( ) 2 10
2 2 510

x y x y xy
x yx y

  
 
 

    
  

  (*) 

Tới đây, ta thấy xuất hiện tổng x y , tích xy , ta liên tưởng đến định lí Vi – 

ét, nên ta đặt: 

S x y
P xy





 


 (điều kiện: 2 4 0S P  ) 

Khi đó, hệ (*)
2 2 0

5
S P

S





 


 

Tới đây, sử dụng phương pháp thế, giải ra được: 
5

15
2

S

P










 

Trả về ẩn ban đầu, ta được: 
5

15
2

x y

xy







 


 

Tới đây, huy động kiến thức về định lí Vi – ét đảo, ta có: 

,x y  là nghiệm phương trình: 152 5 0
2

X X    

Ta thấy: 25 30 5 0       nên phương trình vô nghiệm. 

Vậy hệ đã cho vô nghiệm. 

- Đối với câu f, đây là hệ phương trình bậc nhất ba ẩn đã có đúng dạng nên ta 

dùng phương pháp Gau – xơ khử dần ẩn số để đưa về hệ phương trình dạng 

tam giác, cụ thể như sau: 

 Đối với hệ này, việc khử ẩn x không đơn giản lắm. Tuy nhiên, nếu chú 

ý đến hệ số của z ở ba phương trình, ta thấy dễ khử ẩn z ở hai phương trình 

cuối. Nhân hai vế của phương trình đầu với 2 rồi cộng từng vế với phương 

trình thứ hai. Nhân hai vế của phương trình đầu với -3 rồi cộng từng vế với 

phương trình thứ ba, ta được hệ phương trình: 
3 2 2

6
11 8 3

x y z
x y

x y







    
  
  
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 Đến đây, ta thấy dễ khử ẩn x trong phương trình thứ ba. Chẳng hạn, 

nhân hai vế của phương trình thứ hai với 8 rồi cộng từng vế với phương trình 

thứ ba, ta được:  
3 2 2

6
3 45

x y z
x y
x







    
  


 

Hệ phương trình này có dạng tam giác. Giải lần lượt từ phương trình thứ ba 

lên ta được: 15; 21; 1x y z     

Vậy ( ; ; ) (15;21; 1)x y z    

- Đối với câu g, để giải hệ phương trình này, ta có thể làm tương tự câu f  

hoặc giải bằng cách biến đổi, cụ thể như sau: 

Cộng ba phương trình theo vế ta được: 1   (4)x y z    

Trừ (4) lần lượt cho (2), (3), (1) ta được: 2; 3; 4x y z     

Vậy hệ phương trình có nghiệm là: ( ; ; ) (2;3; 4)x y z    

 2.2.5  Biện pháp 5: Rèn luyện kĩ năng biến đổi bài toán theo nhiều 

hình thức khác nhau để huy động kiến thức thích hợp giải phương trình, 

hệ phương trình 

Trong dạy học, khi đứng trước một vấn đề, học sinh cần xem xét 

mối liên hệ giữa các đại lượng, phán đoán các khả năng có thể xảy ra và biến 

đổi bài toán. Có nhiều cách khác nhau để biến đổi bài toán, có thể biến đổi 

đồng thời cả nội dung và hình thức thông qua các phép biến đổi tương đương, 

hoặc đưa bài toán về gần bài toán đã biết. Trong chương phương trình, hệ 

phương trình có rất nhiều bài tập đa dạng, phong phú với nhiều cách biến đổi, 

cách nhìn nhận ở các gốc độ khác nhau sẽ có những cách giải khác nhau. Do 

đó, việc rèn luyện cho học sinh biến đổi bài toán theo nhiều hình thức khác 

nhau sẽ giúp cho các em rèn luyện năng lực huy động kiến thức một cách triệt 

để và có thể xử lí bài toán một cách dễ dàng. 

Giáo viên cần hướng dẫn cho học sinh làm những bài toán với nhiều 

cách giải khác nhau để có thể phát triển năng lực huy động kiến thức, từ đó 
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phân tích rõ ưu nhược điểm của mỗi cách, hướng cho các em đến cách giải tối 

ưu nhất. 

 Ví dụ 2.32: Giải và biện luận phương trình:  

4 2 22 0    (*)x ax a x a      

Với sự huy động kiến thức khác nhau của học sinh nên sẽ có các lời giải 

khác nhau. 

Cách 1: Phương trình (*) là phương trình bậc bốn ẩn x và tham số a nên 

sẽ giải và biện luận (*) theo a. 

2 2(*) ( ) 0
2 2 2 2    ( ) 0

2 2 2   ( )( ) ( ) 0
2 2  ( )( 1) 0     (**)

x a x a

x a x x x a

x a x x a x x a x

x a x x a x

    

      

        

      

 

Sau đó thực hiện các bước giải biện luận (**) theo a khá đơn giản. 

Cách 2: Nếu nhìn nhận vế trái của (*) là phương trình bậc hai ẩn a  
2 2 4(*) (2 1) 0a x a x x       

- Ta có: 2 24 4 1 (2 1)x x x       

Việc giải và biện luận (*) đến đây thật đơn giản vì biệt thức  0, x      

So sánh hai cách giải, ta thấy cách giải thứ hai đơn giản hơn. Tuy nhiên, 

muốn giải được cách hai đòi hỏi học sinh phải biết cách huy động kiến thức về 

phương trình bậc hai. 

Như vậy, trước một bài toán, cần xem xét vấn đề một cách sâu sắc, kĩ 

lưỡng, biết liên tưởng đến những vấn đề quen thuộc. Việc làm này có tác dụng 

thúc đẩy quá trình huy động và tổ chức kiến thức cho học sinh một cách liên tục, 

tích cực, giúp học sinh rèn luyện các thao tác tư duy. 

 Ví dụ 2.33: Giải phương trình: 3 2 1x x        (1) 

 Huy động kiến thức về cách giải phương trình có chứa giá trị tuyệt đối, 

ta có các cách sau: 

Lời giải: 
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Cách 1: Sử dụng định nghĩa của giá trị tuyệt đối 

- Nếu 3x   thì phương trình (1) trở thành 3 2 1x x   . Từ đó: 4x    

Giá trị 4x    không thỏa mãn điều kiện 3x   nên bị loại.  

- Nếu 3x  thì phương trình (1) trở thành 3 2 1x x    . Từ đó: 2
3

x   

Giá trị này thỏa mãn điều kiện 3x   nên là nghiệm. 

Cách 2: Bình phương hai vế để khử dấu giá trị tuyệt đối. 

Bình phương hai vế của phương trình (1) ta đưa đến phương trình hệ quả  

2 2(1) ( 3) (2 1)
2 26 9 4 4 1
23 10 8 0.

x x

x x x x

x x

   

     

   

 

Phương trình cuối có hai nghiệm là 4x    và  2
3

x   

Thử lại ta thấy phương trình (1) chỉ có nghiệm là 2
3

x   

Trong ví dụ trên, ta có thể dùng cả hai cách để giải, mỗi cách có ưu 

điểm riêng. Nếu dùng định nghĩa của giá trị tuyệt đối, ta chỉ cần kiểm tra điều 

kiện. Còn nếu bình phương hai vế ta đi tới phương trình hệ quả và cuối cùng 

phải thử lại vào phương trình đầu để kiểm tra. Vì vậy, nếu học sinh không biết 

cách huy động kiến thức về giải phương trình, mà ở đây cụ thể là phương 

trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối thì có thể sẽ mơ hồ trong cách giải và 

dẫn đến phạm nhiều sai lầm.  

 Ví dụ 2.34: Giải phương trình: 2 3 1 2 1 0x x x      

 Đây là phương trình chứa dấu căn dạng quen thuộc, thường thì học sinh 

sẽ dùng phép biến đổi tương đương, cụ thể như sau: 

 Cách 1: 
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2 23 1 2 1 0 2 1 ( 3 1)

3 5 3 52 3 1 0  2 2
2 2( 3 1) 2 1  2 2( 1) ( 4 2) 0

3 5 3 5
2 2

11
2 22 2

2 2

x x x x x x

xx x

x x x x x x

x
xx

xx
x

 
 
 
 
 




  
  

 

          

    
 

       

  
 

  
   

 Với phương pháp trên, ta dễ dàng tìm ra nghiệm của phương trình. 

Trong một số phương trình không có nghiệm nguyên dương thì sau khi bình 

phương ta phải dùng hệ số bất định, chẳng hạn như đặt:  

4 3 2 2 23 10 6 2 ( )( )x x x x x ax b x cx d         . Chúng ta phải đi tìm các 

hệ số a, b, c, d. Sau đó đi giải từng phương trình bậc hai. 

  Ngoài ra chúng ta có thể phân tích phương trình đã cho về dạng phương 

trình tích, cụ thể như sau: 

 Cách 2: 
2 23 1 2 1 0 (2 1) 2 1 0

( 2 1)( 2 1 1) 0
x x x x x x x

x x x x
           

      
 

 Tới đây, huy động kiến thức về cách giải phương trình tích và phương 

trình chứa dấu căn để giải. 

Ta cũng tìm được nghiệm: 1; 2 2x x    

 Ngoài ra, ta có thể biến đổi phương trình như sau: 

 Cách 3: 
1 12 23 1 2 1 0 (2 1) 2 1
4 4

1 12 2( ) ( 2 1 )
2 2

( 2 1)( 2 1 1) 0

x x x x x x x

x x

x x x x

            

   

      

 

Tới đây, có thể giải như cách 2. 
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 Qua ví dụ trên, ta thấy một bài toán có thể có nhiều cách tùy thuộc vào 

khả năng biến đổi và huy động kiến thức của học sinh. 

 Ví dụ 2.35: Giải hệ phương trình: 
2 1  (1)

3 4 1   (2)
x y

x y




 
  

 

 Huy động kiến thức về giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ta có hai 

cách sau: 

Lời giải 

Cách 1: Sử dụng phương pháp thế: 

Từ phương trình (1) 1 2   (3)y x   .  

Thế phương trình (3) vào phương trình (2) ta được: 

3 4(1 2 ) 1 5 5 1.x x x x           

Thế 1x   vào phương trình (3) ta được 1y    

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là 1x   và 1y    

Cách 2: Sử dụng phương pháp cộng đại số 

Hệ phương trình đã cho 

5 58 4 4 1 1
3 4 13 4 1 3.1 4 1 1

xx y x x
x yx y y y

     
   

    

   
   

         
 

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là 1x   và 1y    

 Ví dụ 2.36: Giải hệ phương trình: 
2 24 8

2 4
x y

x y





 
 

     
)2(
)1(     (1.2) 

Cách 1:  

Từ (2) rút ra  4 2x y   (3) thế vào (1) 

(Nên rút  x vì khi đó biểu thức sau khi rút sẽ gọn hơn) 

Ta được: 

2 2 2 2 2(4 2 ) 4 8 16 16 4 4 8 2 1 0y y y y y y y              (*)           

   11 2y y    thay vào biểu thức (3) ta có: 2x   

Vây hệ có nghiệm duy nhất: 
2
1

x
y







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Còn cách giải nào khác để giải hệ trên không? 

- Yêu cầu học sinh nhận xét về các số hạng tương ứng ở hai phương trình (1) 

và (2). 

 Rõ ràng đây không phải là hệ đối xứng với hai ẩn x, y nhưng hãy tìm ẩn mới 

để hệ đối xứng. Từ đó ta có cách 2: 

Cách 2:  

 Hệ (1.2)
2 2(2 ) 8

2 4
x y

x y





 
 

     

Đặt: 2y t   

Khi đó hệ trở thành: 
2 2 8

4
x t

x t





 
 

 (Đây là hệ đối xứng với hai ẩn x và t ) 

      Hệ : 
2 2 8

4
x t

x t





 
 

 
2 4( ) 2 8

44

x tx t xt
xtx t

  
 

 

    
 

 

Vậy x, t là nghiệm của phương trình: 2 4 4 0X X   (**) 21 2X X      

nên hệ có nghiệm 2x t  . Suy ra nghiệm của hệ là: 
2
1

x
y








 

Để rèn luyện tư duy cho học sinh giáo viên đặt câu hỏi: Nếu ta thay 8 bằng 0 

ai trả lời nhanh nghiệm của phương trình: 
2 24 0

2 4
x y

x y





 
 

   ? 

Trả lời: Ta thấy 2 20; 0x y  . Suy ra 2 2 0x y  . Vậy  phương trình trên có 

nghiệm 0x y   nhưng khi đó: 2 4x y   nên hệ vô nghiệm. 

Ta phán đoán thêm một cách giải nữa của hệ, đó là phương pháp đánh giá. 

Vấn đề bây giờ là phải đánh giá như thế nào ? 

Ta để ý: Hạng tử thứ nhất của phương trình thứ nhất là: 2x  

               Hạng tử thứ nhất của phương trình  thứ hai là: x  

               Hạng tử thứ hai của phương trình thứ nhất là: 2 24 (2 )y y  

               Hạng tử thứ hai của phương trình thứ hai là: 2y    



 

 

78 
 
Ta nghĩ ngay đến bất đẳng thức liên hệ giữa các số a,b và 2a , 2b . 

Ta huy động kiến thức về bất đẳng thức bunhiacôxki cho 4 số: 

                           22 2 2 2a b c d ac bd     

Từ đó, ta có cách 3: 

Cách 3: Áp dụng bất đẳng thức này cho 4 số ;2 ;1;1x y  ta có: 

        2 22 2 2 2 2 21 1 4 .1 2 .1 2 4 2x y x y x y x y           (4) 

Vậy theo (2) ta có:  2 2 2 2 22 4 4 4 8x y x y       

Để có (1) cần có 2 2
1 1
x y x y   , thay vào (2)  ta được: 1; 2y x  . 

 Giáo viên: Vẫn với cách phân tích để tìm ra cách 3, ta còn thấy một phép 

toán hình học có liên quan đến mối liên hệ giữa 2 cặp số ( ; )a b  và  2 2,a b . 

Đó là :   2 2, ,u a b u a b


    

Vậy nếu chọn  1,1 .v u v a b
  

    . Từ đó gợi cho ta cách giải 4. 

Cách 4:       

Đặt          ,2 ; 1,1u x y v
 

   

 22 2 ; 2 ;

. 2

u x y v

u v x y

 
   
 

 
 

Mặt khác : . . .cosu v u v 
  

        ,u v
  
  

  

 
      

 u v u v 
     

Giáo viên: Lưu ý cho hoc sinh:    ở bên trái là trị tuyệt đối của một số  

                                                   ở bên phải là độ lớn của một véc tơ. 

Vậy ta được :   
2

22 2. 2x y x y    
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                        2 2 22 2. 4.x y x y            (5) .  

(Trở lại bất đẳng thức (4)), dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi    

cos 1 0o     hoặc 180 ;o u v
 

  cùng phương hay tồn tại  

  k R  để: 
.1

. 2 2; 1.
2 .1
x k

u k v x y x y
y k





  
      


 

Cách 5: 

 Nhân phương trình (2) với 4  sau đó cộng vế với vế vào phương trình (1) ta 

được: 

   
22 22 24 4 16 8 2 4 1 0
1

x
x x y y x y

y





          


 

thế vào hệ phương trình ban đầu thấy thoả mãn, vậy hệ có nghiệm duy nhất 

2; 1x y   

Đây là một bài toán tương đối dễ nhưng ta có thể khai thác bài toán 

mang đến nhiều điều lí thú cho học sinh. Ta có thể áp dụng bài này bồi dưỡng 

học sinh giỏi. 

Có thể có nhiều cách giải nữa. Việc tìm ra mỗi cách giải phụ thuộc vào 

sự liên tưởng, huy động kiến thức hoặc là việc nhìn nhận bài toán dưới nhiều 

góc độ khác nhau. 

Trên đây là những cách giải có thể áp dụng khi giải hệ phương trình 

nhưng trong quá trình dạy học, giáo viên không nên hướng dẫn học sinh tất cả 

các cách trên vì sẽ làm cho học sinh khó hiểu và gây cho học sinh lúng túng 

không biết trường hợp nào sẽ sử dụng được cách đó. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
 

Trong chương này, tôi đưa ra các biện pháp bồi dưỡng năng lực huy 

động kiến thức cho học sinh trong dạy học chủ đề “Phương trình – Hệ 

phương trình” nhằm minh hoạ tính thực thi của các biện pháp đó. 

Trong chương 3 tôi tiến hành triển khai thực nghiệm các biện pháp 

được trình bày ở chương 2, một mặt là để thu nhận những thông tin phản hồi 

nhằm từng bước bổ sung hoàn thiện luận văn. Mặt khác là kiểm nghiệm 

bước đầu tính hiệu quả và khả thi của các phương thức sư phạm đó. 
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Chương III 

THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM 

3.1 Mục đích thực nghiệm 

Mục đích thực nghiệm là kiểm tra tính khả thi và hiệu quả của các 

biện pháp triển khai dạy học giải bài tập toán theo hướng tăng cường bồi 

dưỡng năng lực huy động kiến thức thông qua việc dạy một số nhằm kiểm 

nghiệm tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đã đề ra. 

3.2 Nội dung thực nghiệm 

- Soạn giáo án giảng dạy tiết Ôn tập chương 3, Phương trình qui về phương 

trình bậc nhất, bậc hai (xem phụ lục). 

- Sau đó, kiểm tra một tiết đánh giá mức độ tiếp thu bài của học sinh (xem 

phụ lục). 

3.3 Tiến trình thực nghiệm 

3.3.1 Lớp thực nghiệm 

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành với học sinh lớp 10 Trường 

trung học phổ thông Lấp Vò 2. 

- Lớp thực nghiệm: 10CB1có 37 học sinh. 

- Lớp đối chứng: 10CB4 có 34 học sinh. 

Trình độ hai lớp tương đối đồng đều. 

3.3.2 Tiến trình thực nghiệm. 

* Ở lớp thực nghiệm: 

Tiến hành thực nghiệm bằng việc dạy tiết Ôn tập chương 3, tiết 

Phương trình qui về phương trình bậc nhất, bậc hai theo hướng bồi dưỡng 

năng lực huy động kiến thức của học sinh. Sau khi dạy thực nghiệm xong 

cho học sinh làm bài kiểm tra 45 phút. 

* Ở lớp đối chứng: 
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- Giáo viên dạy thực nghiệm quan sát hoạt động của học sinh ở lớp 

đối chứng được giáo viên khác dạy học không theo hướng rèn luyện năng 

lực huy động kiến thức đã có của học sinh. 

- Tiến hành kiểm tra cùng đề với lớp thực nghiệm. 

3.3.3 Kết quả thực nghiệm 

Kết quả bài kiểm tra 45 phút của hai lớp 10CB1, 10CB4 

 Điểm 

Lớp 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Số 

bài 

TN 

(10CB1) 
0 0 2 3 4 5 6 7 6 4 37 

ĐC 

(10CB4) 
0 2 3 5 4 5 5 4 4 2 34 

 

Kết quả: Lớp thực nghiệm có: 32/37 (86,49%) đạt trung bình trở lên, 

trong đó 23/37 (62,16%) đạt khá giỏi. 

Lớp đối chứng có 24/34 (70,59%) đạt trung bình trở lên, 15/34 

(44,12%) đạt khá giỏi. 

Minh họa kết quả trên bằng biểu đồ sau: 

 

Qua việc kiểm tra 45 phút lớp thực nghiệm, tôi có nhận xét như sau: 
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- Đối với câu 1, cần vận dụng phương pháp giải phương trình chứa ẩn dưới 

dấu căn, phương trình chứa giá trị tuyệt đối. Đa số học sinh ở hai lớp đều 

làm tốt câu này do có sự chuẩn bị về kiến thức cũng như nhận biết được 

dạng bài toán quen thuộc. 

- Đối với câu 2, cần vận dụng phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất ba 

ẩn. Đa số học sinh biết cách làm nhưng còn một số ít học sinh kĩ năng biến 

đổi phương trình còn kém. 

- Đối với câu 3, một số học sinh giải và biện luận đúng, biết cách kết luận 

nghiệm của hệ. Một số học sinh do chưa huy động được cách giải và biện 

luận phương trình bậc nhất nên dẫn đến thiếu trường hợp. 

- Đối với câu 4, dụng ý sư phạm muốn kiểm tra khả năng nhìn nhận bài toán, 

phân tích bài toán. Để làm được bài toán này, học sinh cần phải có khả năng 

huy động kiến thức về định lí  Vi – ét. Ở câu này thì một số ít học sinh làm 

được. 

3.4 Kết luận về thực nghiệm sư phạm 

Qua quan sát hoạt động dạy học và kết quả thu được qua đợt thực 

nghiệm sư phạm, cho thấy: 

- Tính tích cực hoạt động của học sinh lớp thực nghiệm cao hơn lớp 

đối chứng. 

- Nâng cao trình độ nhận thức, khả năng tư duy cho học sinh trung 

bình và một số học sinh yếu ở lớp thực nghiệm tạo hứng thú và niềm tin cho 

các em, trong khi điều này chưa có ở lớp đối chứng. 

- Khả năng huy động kiến thức của học sinh lớp thực nghiệm cao hơn 

lớp đối chứng thể hiện qua kết quả bài kiểm tra. Số học sinh đạt trung bình 

hoặc khá giỏi ở lớp thực nghiệm thường cao hơn lớp đối chứng. Nguyên 

nhân là học sinh ở lớp thực nghiệm ngoài việc luôn học tập trong hoạt động 

còn thường xuyên được rèn luyện các tri thức phương pháp như tương tự, 

khái quát hoá, quy lạ về quen...  

Từ những kết quả trên, có thể kết luận: việc hướng dẫn học sinh huy 

động kiến thức, phát hiện và giải quyết các vấn đề mới nâng cao dần mức độ 
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khó khăn trong dạy học phương trình, hệ phương trình đã có tác dụng giúp 

học sinh học tập trong hoạt động và bằng hoạt động, góp phần phát triển tư 

duy sáng tạo, giáo dục tư duy toán học cho học sinh. Như vậy, giả thuyết 

khoa học của đề tài đã được kiểm nghiệm. 
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KẾT LUẬN 
 

 Đề tài: “ Bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh thông 

qua dạy học chủ đề phương trình - hệ phương trình trong Đại số 10 cơ bản” 

đã cung cấp những kiến thức cơ bản, cụ thể và những vấn đề liên quan đến 

bồi dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh, các biện pháp cụ thể bồi 

dưỡng năng lực huy động kiến thức cho học sinh. 

 Qua đề tài này, tôi đã nghiên cứu và làm một số vấn đề sau: 

- Chương 1: Đã nghiên cứu lí luận và thực tiễn về bồi dưỡng năng lực huy 

động kiến thức cho học sinh trong dạy học chủ đề phương trình, hệ phương 

trình trong Đại số 10, cơ bản. 

- Chương 2: Đã đưa ra được các biện pháp bồi dưỡng năng lực huy động kiến 

thức cho học sinh trong dạy học chủ đề phương trình, hệ phương trình trong 

Đại số 10, cơ bản. 

- Chương 3: Thực nghiệm để thể hiện việc vận dụng các lí thuyết vào thực 

tiễn dạy học và kiểm tra tính khả thi của các biện pháp đề xuất. 

 Mỗi biện pháp đều có tầm quan trọng của nó, tuy nhiên tùy vào sự 

hiểu biết cũng như mức độ, khả năng nhận biết tri thức của học sinh mà vận 

dụng từng biện pháp trên sao cho thích hợp. Do đó, khi bồi dưỡng năng lực 

huy động kiến thức cho học sinh, giáo viên cần phải tìm hiểu trình độ, khả 

năng nhận thức của học sinh mà vận dụng các biện pháp nhằm đạt hiệu quả 

cao cho các em. Vì vậy, mong rằng qua đề tài này sẽ giúp giáo viên dạy tốt 

hơn qua từng biện pháp, giúp cho học sinh bồi dưỡng năng lực huy động kiến 

thức đạt hiệu quả. 

 Trong bài khóa luận này khó có thể tránh khỏi sai sót, em rất mong 

nhận được sự góp ý của quý Thầy Cô và bạn đọc. 
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